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PHẦN I: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
I. CẤU TẠO TỪ: 
1.Ghi nhớ: 
*Cấu tạo từ:            Từ phức                  Từ láy (Từ tượng thanh, tượng hình)
         Từ đơn             Từ ghép        T.G.P.L              Láy âm đầu
                                 T.G.T.H                                   Láy vần
                                                                                  Láy âm và vần
                                                                                  Láy tiếng

      a) Tiếng là đơn vị cấu tạo nên từ. Tiếng có thể có nghĩa rõ ràng hoặc có nghĩa không rõ ràng.

      V.D : Đất đai (Tiếng đai đã mờ nghĩa)

                Sạch sành sanh (Tiếng sành, sanh trong không có nghĩa)

      b) Từ là đơn vị nhỏ nhất dùng có nghĩa dùng để đặt câu. Từ có 2 loại:
-Từ do 1 tiếng có nghĩa tạo thành gọi là từ đơn.
- Từ do 2 hoặc nhiều tiếng ghép lại tạo thành nghĩa chung gọi là từ phức. Mỗi tiếng trong từ phức có thể có nghĩa rõ ràng hoặc không rõ ràng.

      c) Cách phân định ranh giới từ:

      Để tách câu thành từng từ, ta phải chia câu thành từng phần có nghĩa sao cho được nhiều phần nhất (chia cho đến phần nhỏ nhất). Vì nếu chia câu thành từng phần có nghĩa nhưng chưa phải là nhỏ nhất thì phần đó có thể là 1 cụm từ chứ chưa phải là 1 từ.
      Dựa vào tính hoàn chỉnh về cấu tạo và về nghĩa của từ, ta có thể xác định được 1 tổ hợp nào đó là 1 từ (từ phức) hay 2 từ đơn bằng cách xem xét tổ hợp ấy về 2 mặt: kết cấu và nghĩa 
- Cách 1 : Dùng thao tác chêm, xen: Nếu quan hệ giữa các tiếng trong tổ hợp mà lỏng lẻo, dễ tách rời, có thể chêm, xen 1 tiếng khác từ bên ngoài vào mà nghĩa của tổ hợp về cơ bản vẫn không thay đổi thì tổ hợp ấy là 2 từ đơn.

      V.D: tung cánh             Tung đôi cánh
               lướt nhanh            Lướt rất nhanh

(Hai tổ hợp trên đã chêm thêm tiếng đôi, rất nhưng nghĩa các từ này về cơ bản không thay đổi, do đó tung cánh và lướt nhanh là kết hợp 2 từ đơn)

      Ngược lại, nếu mối quan hệ giữa các tiếng trong tổ hợp mà chặt chẽ, khó có thể tách rời và đã tạo thành một khối vững chắc, mang tính cố định (không thể chêm, xen) thì tổ hợp ấy là 1 từ phức.

      V.D: chuồn chuồn nước            chuồn chuồn sống ở nước
                mặt hồ                   mặt của hồ
(Khi ta chêm thêm tiếng sống và của vào, cấu trúc và nghĩa của 2 tổ hợp trên đã bị phá vỡ, do đó chuồn chuồn nước và mặt hồ là kết hợp 1 từ phức)
- Cách 2: Xét xem trong kết hợp có yếu tố nào đã chuyển nghĩa hay mờ nghĩa gốc hay không.

      V.D: bánh dày (tên 1 loại bánh); áo dài (tên 1 loại áo) đều là các kết hợp của 1 từ đơn vì các yếu tố dày, dài đã mờ nghĩa, chỉ còn là tên gọi của 1 loại bánh, 1 loại áo, chúng kết hợp chặt chẽ với các tiếng đứng trước nó để tạo thành 1 từ.
- Cách 3: Xét xem tổ hợp ấy có nằm trong thế đối lập không, nếu có thì đấy là kết hợp củ 2 từ đơn.
      V.D: có xoè ra chứ không có xoè vào
                có rủ xuống chứ không có rủ lên     xoè ra, rủ xuống là 1 từ phức
                ngược với chạy đi là chạy lại
                ngược với bò vào là bò ra            chạy đi, bò ra là những kết hợp của 2 từ đơn
* Chú ý :

+ Khả năng dùng 1 yếu tố thay cho cả tổ hợp cũng là cách để chúng ta xác định tư cách từ.

      V.D:    cánh én     (chỉ con chim én)

                 tay người   (chỉ con người)

+ Có những tổ hợp mang tính chất trung gian, nghĩa của nó mang đặc điểm của cả 2 loại (từ phức và 2 từ đơn). Trong trường hợp này, tuỳ từng trường hợp cụ thể mà ta có kết luận nó thuộc loại nào.

II. CẤU TẠO TỪ PHỨC: 
1.Ghi nhớ:

* Có 2 cách chính để tạo từ phức:

- Cách 1: Ghép những tiếng có nghĩa lại với nhau. Đó là các từ ghép.
- Cách 2: Phối hợp những tiếng có âm đầu hay vần (hoặc cả âm đầu và vần) giống nhau. Đó là các từ láy.

a) Từ ghép: Là từ do 2 hoặc nhiều tiếng có nghĩa ghép lại tạo thành nghĩa chung. 

 
T.G được chia thành 2 kiểu:

         - T.G có nghĩa tổng hợp (T.G hợp nghĩa, T.G đẳng lập, T.G song song): Là từ ghép mà nghĩa của nó biểu thị những loại rộng hơn, lớn hơn, khái quát hơn so với nghĩa các tiếng trong từ.

- T.G có nghĩa phân loại (T.G phân loại, T.G chính phụ): Thường gồm có 2 tiếng, trong đó có 1 tiếng chỉ loại lớn và 1 tiếng có tác dụng chia loại lớn đó thành loại nhỏ hơn.
- Lưu ý :

+ Các tiếng trong từ ghép tổng hợp thường cùng thuộc một loại nghĩa (cùng danh từ, cùng động từ,...)

+ Các từ như: chèo bẻo, bù nhìn, bồ kết, ễnh ương, mồ hôi, bồ hóng,..., axit, càphê, ôtô, môtô, rađiô,... có thể cho là từ ghép (theo định nghĩa) hoặc từ đơn (tuy có 2 tiếng trở lên nhưng các tiếng đó phải gộp lại mới có nghĩa, còn từng tiếng tách rời thì không có nghĩa. Những trường hợp này gọi là từ đơn đa âm).
b) Từ láy (T.L): Là từ gồm 2 hay nhiều tiếng láy nhau. Các tiếng láy có thể có 1 phần hay toàn bộ âm thanh được lặp lại.
(* Xem thêm: 

Căn cứ vào bộ phận được lặp lại, người ta chia từ láy thành 4 kiểu: Láy tiếng, láy vần, láy âm, láy cả âm và vần. Căn cứ vào số lượng tiếng được lặp lại, người ta chia thành 3 dạng từ láy: láy đôi, láy ba,láy tư,...)
* Từ tượng thanh: Là từ láy mô phỏng, gợi tả âm thanh trong thực tế: Mô phỏng tiếng người, tiếng của loài vật, tiếng động,...

         V.D: rì rào, thì thầm, ào ào,...
* Từ tượng hình: Là từ láy gợi tả hình ảnh, hình dáng của người, vật; gợi tả màu sắc, mùi vị.

V.D:   Gợi dáng dấp: lênh khênh, lè tè, tập tễnh, ...
                     Gợi tả màu sắc: chon chót, sặc sỡ, lấp lánh,...

                     Gợi tả mùi vị: thoang thoảng, nồng nàn, ngào ngạt,...
-Lưu ý:

   + Một số từ vừa có nghĩa tượng hình, vừa có nghĩa tượng thanh, tuỳ vào văn cảnh mà ta xếp chúng vào nhóm nào.
V.D: làm ào ào (ào ào là từ tượng hình), thối ào ào (ào ào là từ tượng thanh)
        + Trong thực tế, vẫn tồn tại những từ tượng thanh và tượng hình không phải là từ láy (ở phạm vi tiểu học không đề cập tới các từ này).
V.D: bốp (tiếng tát), bộp (tiếng mưa rơi), hoắm (chỉ độ sâu), vút (chỉ độ cao )...
*Nghĩa của từ láy: Rất phong phú, cũng như từ ghép, chúng có cả nghĩa khái quát, tổng hợp và nghĩa phânloại.

V.D: làm lụng, máy móc, chim chóc, ...(nghĩa tổng hợp); nhỏ nhen, nhỏ nhắn, xấu xa, xấu xí ,...(nghĩa phân loại). Tuy nhiên, ở tiểu học thường đề cập đến  mấy dạng cơ bản sau:

         - Diễn tả sự giảm nhẹ của tính chất (so với nghĩa của từ hay tiếng gốc).
V.D :     đo đỏ            <         đỏ
                        Nhè nhẹ       <       nhẹ
- Diễn tả sự tăng lên, mạnh lên của tính chất:

V.D :        cỏn con                >     con

                          sạch sành sanh    >    sạch
- Diễn tả sự lặp đi lặp lại các động tác, khiến cho từ láy có giá trị gợi hình cụ thể

V.D: gật gật , rung rung, cười cười nói nói, ...

         - Diễn tả sự đứt đoạn, không liên tục nhưng tuần hoàn.

          V.D: lấp ló, lập loè, bập bùng, nhấp nhô, phập phồng,...

         - diễn tả tính chất đạt đến mức độ chuẩn mực, không chê được.

          V.D: nhỏ nhắn, xinh xắn, tươi tắn, ngay ngắn, vuông vắn ,tròn trặn,...
3. TỪ LOẠI:

                                 * Các từ loại cơ bản của T.V.  
                                                                                                                        ......

Danh từ                Động từ                 Tính từ              Đại từ          Kết từ (cũ: QHT)
                                                                                               Đại từ chỉ ngôi

D.T chung  D.T riêng         Nội động         Chỉ t/c chung không kèm mức độ


D.Tcụ thể   DT trừutượng    Ngoại động     Chỉ t/c ở mức độ cao nhất

* Ghi nhớ:

      - Dựa vào sự giống nhau về đặc điểm ngữ pháp, các từ được phân ra thành từng loại, gọi là từ loại.
      - Từ loại là các loại từ có chung đặc điểm ngữ pháp và ý nghĩa khái quát.

      - Các từ loại cơ bản của Tiếng Việt gồm: Danh từ, động từ, tính từ, đại từ (lớp 4+5). Ngoài ra, còn có 1 số từ loại khác như: Kết từ (học ở lớp 5), số từ, phụ từ, tình thái từ,...(không học ở tiểu học).

3.1. Danh từ, Động từ, Tính từ :

a) Danh từ (DT): DT là từ chỉ sự vật (người, vật, con vật, thời gian, hiện tượng tự nhiên,... )

V.D :

      - DT chỉ hiện tượng: mưa, nắng, sấm, chớp,...

      - DT chỉ khái niệm: đạo đức, người, kinh nghiệm, cách mạng,...
      - DT chỉ đơn vị:  Ông, vị (vị giám đốc), cô (cô Tấm), cái, bức, tấm,... ; mét, lít, ki-lô-gam,... ;nắm, mớ, đàn,...
      Khi phân loại DT tiếng Việt, trước hết, người ta phân chia thành 2 loại: DT riêng và DT chung.

      - Danh từ riêng: là tên riêng của một sự vật (tên người, tên địa phương, tên địa danh,.. )

     - Danh từ chung: là tên của một loại sự vật (dùng để gọi chung cho một loại sự vật). DT chung có thể chia thành 2 loại:

+ DT cụ thể: là DT chỉ sự vật mà ta có thể cảm nhận được bằng các giác quan (sách, vở, gió ,mưa,...).
+ DT trừu tượng: là các DT chỉ sự vật mà ta không cảm nhận được bằng các giác quan (cách mạng, tinh thần, ý nghĩa,... )

      Các DT chỉ hiện tượng, chỉ khái niệm, chỉ đơn vị chính là các loại nhỏ của DT chung.

      + DT chỉ hiện tượng:
      Hiện tượng là cái xảy ra trong không gian và thời gian mà con người có thể nhận thấy, nhận biết được. Có hiện tượng tự nhiên như: mưa, nắng, sấm, chớp, động đất,... và hiện tượng xã hội như: chiến tranh, đói nghèo, áp bức,...DT chỉ hiện tượng là DT biểu thị các hiện tượng tự nhiên (cơn mưa, ánh nắng, tia chớp,...) và hiện tượng xã hội (cuộc chiến tranh, sự đói nghèo,...) nói trên.

      + DT chỉ khái niệm:

       Chính là loại DT có ý nghĩa trừu tượng (DT trừu tượng- đã nêu ở trên). Đây là loại DT không chỉ vật thể, các chất liệu hay các đơn vị sự vật cụ thể ,mà biểu thị các khái niệm trừu tượng như: tư tưởng, đạo đức, khả năng, tính nết, thói quen, quan hệ, thái độ, cuộc sống, ý thức, tinh thần, mục đích, phương châm, chủ trương, biện pháp, ý kiến, cảm tưởng, niềm vui, nỗi buồn, tình yêu, tình bạn,... Các khái niệm này chỉ tồn tại trong nhận thức, trong ý thức của con người, không “vật chất hoá”, cụ thể hoá được. Nói cách khác, các khái niệm này không có hình thù, không cảm nhận trực tiếp được bằng các giác quan như mắt nhìn, tai nghe,...

      + DT chỉ đơn vị:

      Hiểu theo nghĩa rộng, DT chỉ đơn vị là những từ chỉ đơn vị các sự vật. Căn cứ vào đặc trưng ngữ nghĩa, vào phạm vi sử dụng, có thể chia DT chỉ đơn vị thành các loại nhỏ như sau:

- DT chỉ đơn vị tự nhiên: Các DT này chỉ rõ loại sự vật, nên còn được gọi là DT chỉ loại. Đó là các từ: con, cái , chiếc; cục, mẩu, miếng; ngôi, tấm , bức; tờ, quyển, cây, hạt, giọt, hòn, sợi,...

- DT chỉ đơn vị đo lường: Các DT này dùng để tính đếm, đo đếm các sự vật, vật liệu, chất liệu,...VD: lạng, cân, yến, tạ, mét thước, lít sải, gang,...
- DT chỉ đơn vị tập thể: Dùng để tính đếm các sự vật tồn tại dưới dạng tập thể , tổ hợp. Đó là các từ: bộ, đôi, cặp, bọn, tụi, đàn, dãy, bó,...
- DT chỉ đơn vị thời gian: Các từ như: giây, phút, giờ, tuần, tháng, mùa vụ, buổi,...

- DT chỉ đơn vị hành chính, tổ chức: xóm, thôn, xã, huyện, nước, nhóm, tổ, lớp, trường, tiểu đội, ban, ngành,...

b) Động từ (ĐT): ĐT là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

V.D : - Đi, chạy ,nhảy,... (ĐT chỉ hoạt động )

          - Vui, buồn, giận, ... (ĐT chỉ trạng thái )

*Một số lưu ý về ĐT chỉ trạng thái:

      - Đặc điểm ngữ pháp nổi bật nhất của ĐT chỉ trạng thái là : nếu như ĐT chỉ hoạt động, hành động có thể kết hợp với từ xong ở phía sau (ăn xong, đọc xong ,...) thì ĐT chỉ trạng thái không kết hợp với xong ở phía sau (không nói : còn xong, hết xong, kính trọng xong, ...). Trong TV có một số loại ĐT chỉ trạng thái sau:

+   ĐT chỉ trạng thái tồn tại (hoặc trạng thái không tồn tại): còn, hết, có,...
+   ĐT chỉ trạng thái biến hoá: thành, hoá,...

+   ĐT chỉ trạng thái tiếp thụ: được, bị, phải, chịu,...
+   ĐT chỉ trạng thái so sánh: bằng, thua, hơn, là,...
     - Một số “nội ĐT” sau đây cũng được coi là ĐT chỉ trạng thái: nằm, ngồi, ngủ, thức, nghỉ ngơi, suy nghĩ, đi, đứng, lăn, lê, vui, buồn, hồi hộp, băn khoăn, lo lắng,... Các từ này có một số đặc điểm sau :

       + Một số từ vừa được coi là ĐT chỉ hành động, lại vừa được coi là ĐT chỉ trạng thái.

       + Một số từ chuyển nghĩa thì được coi là ĐT chỉ trạng thái (trạng thái tồn tại). 

      VD :    Bác đã đi rồi sao Bác ơi ! (Tố Hữu )

                  Anh ấy đứng tuổi rồi.

       + Một số từ mang đặc điểm ngữ pháp của TT (kết hợp được với các từ chỉ mức độ)

     - Các “ngoại ĐT” sau đây cũng được coi là ĐT chỉ trạng thái (trạng thái tâm lí): yêu, ghét, kính trọng, chán, thèm, hiểu,... Các từ này mang đặc điểm ngữ pháp của TT, có tính chất trung gian giữa ĐT và TT.

      - Có một số ĐT chỉ hành động được sử dụng như một ĐT chỉ trạng thái. 

         VD :    Trên tường treo một bức tranh.

                     Dưới gốc cây có buộc một con ngựa.

      - ĐT chỉ trạng thái mang một số đặc điểm về ngữ pháp và ngữ nghĩa giống như TT. Vì vậy, chúng có thể làm vị ngữ trong câu kể: Ai thế nào?
*Xem thêm về ĐT nội động và ĐT ngoại động:

- ĐT nội động: Là những ĐT hướng vào người làm chủ hoạt động ( ngồi , ngủ, đứng,... ). ĐT nội động không có khả năng có bổ ngữ chỉ đối tượng trực tiếp mà phải có quan hệ từ.

V.D1:  Bố mẹ rất  lo lắng     cho        tôi.
                         ĐTnội động      Q.H.T       Bổ ngữ

- ĐT ngoại động: là những ĐT hướng đến người khác, vật khác (xây, phá, đập, cắt,...). ĐT ngoại động có khả năng có bổ ngữ chỉ đối tượng trực tiếp.

V.D2:  Bố mẹ rất    thương yêu    tôi.
                             ĐTngoại động        Bổ ngữ

- Để phân biệt ĐT nội động và ĐT ngoại động, ta đặt câu hỏi: ai ? cái gì ? đằng sau ĐT. Nếu có thể dùng 1 bổ ngữ trả lời trực tiếp mà không cần quan hệ từ thì đó là ĐT ngoại động (V.D2), nếu không được thì đó là ĐT nội động (V.D1)

Hỏi : yêu thương ai ? > yêu thương tôi.

         Lo lắng cho ai ? > lo lắng cho tôi.(không thể hỏi: lo lắng ai ?)

c) Tính từ (TT): TT là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của vật, hoạt động, trạng thái,...

*Có 2 loại TT đáng chú ý là:

- TT chỉ tính chất chung không có mức độ (xanh, tím, sâu, vắng,... )

- TT chỉ tính chất có xác định mức độ (mức độ cao nhất) (xanh lè, tím ngắt, sâu hoắm, vắng tanh,...)

d) Cách phân biệt các DT, ĐT,TT dễ lẫn:

      Để phân biệt các DT, ĐT, TT dễ lẫn lộn, ta thường dùng các phép liên kết (kết hợp) với các phụ từ.

*Danh từ :

      - Có khả năng kết hợp với các từ chỉ số lượng như: mọi, một, hai, ba, những, các,... ở phía trước (những tình cảm, những khái niệm, những lúc, những nỗi đau,...)

      - DT kết hợp được với các từ chỉ định: này, kia, ấy, nọ ,đó,... ở phía sau (hôm ấy, trận đấu này, tư tưởng đó,... )

      - DT có khả năng tạo câu hỏi với từ nghi vấn “nào” đi sau (lợi ích nào? chỗ nào? khi nào?...)

      - Các ĐT và TT đi kèm: sự, cuộc, nỗi, niềm, cái,... ở phía trước thì tạo thành một DT mới (sự hi sinh, cuộc đấu tranh, nỗi nhớ, niềm vui,...)

      - Chức năng ngữ pháp thay đổi cũng cũng dẫn đến sự thay đổi về thể loại:

V.D: Sạch sẽ là mẹ sức khoẻ. (sạch sẽ (TT) đã trở thành DT)

* Động từ:

      - Có khả năng kết hợp với các phụ từ mệnh lệnh: hãy , đừng , chớ,... ở phía trước (hãy nhớ, đừng băn khoăn, chớ hồi hộp,...)

      - Có thể tạo câu hỏi bằng cách đặt sau chúng từ bao giờ hoặc bao lâu (TT không có khả năng này) (đến bao giờ? chờ bao lâu?...)

*Tính từ:

      - Có khả năng kết hợp được với các từ chỉ mức độ như : rất , hơi, lắm, quá, cực kì, vô cùng,... (rất tốt, đẹp lắm,...)

* Lưu ý : Các ĐT chỉ cảm xúc (trạng thái ) như : yêu, ghét, xúc động,... cũng kết hợp được với các từ: rất, hơi, lắm,.... Vì vậy, khi còn băn khoăn một từ nào đó là ĐT hay TT thì nên cho thử kết hợp với hãy, đừng , chớ,...Nếu kết hợp được thì đó là ĐT.

e) Bài tập thực hành:

Bài 1:

Cho các từ sau:

Bác sĩ, nhân dân, hi vọng, thước kẻ, sấm, văn học, cái, thợ mỏ, mơ ước, xe máy, sóng thần, chiếc, bàn ghế, gió mùa, xã, huyện, phấn khởi, tự hào, mong muốn, truyền thống, hoà bình.

      a) Xếp các từ trên vào 2 loại: DT và không phải DT

      b) Xếp các DT tìm được vào các nhóm: DT chỉ người, DT chỉ vật,  DT chỉ hiện tượng, DT chỉ khái niệm, DT chỉ đơn vị.

* Đáp án :

      a)

- DT :....

- Không phải DT: phấn khởi, tự hào, mong muốn.

      b)

- .....

- DT chỉ hiện tượng: sấm, sóng thần, gió mùa.

- DT chỉ khái niệm: văn học, hoà bình, truyền thống.

- DT chỉ đơn vị: cái, xã, huyện.

Bài 2:

Xác định từ loại của những từ được gạch chân dưới đây:

· Anh ấy đang suy nghĩ.

· Những suy nghĩ của anh ấy rất sâu sắc.

· Anh ấy sẽ kết luận sau.

·  Những kết luận của anh ấy rất chắc chắn.

· Anh ấy ước mơ nhiều điều.

· Những ước mơ của anh ấy thật lớn lao.

*Đáp án : Ý 1, 3, 5 là ĐT ; Ý 2, 4, 6 là DT.

Bài 3:

Các từ gạch chân trong từng câu dưới đây  bổ sung ý nghĩa gì cho ĐT đứng trước nó:

a) Tuy rét vẫn kéo dài nhưng mùa xuân đã đến.

b) Những cành cây đang trổ lá, lại sắp buông toả những tán hoa.

*Đáp án:

- vẫn: bổ sung ý nghĩa tiếp diễn.

- đã: bổ sung ý nghĩa thời gian (quá khứ )

- đang: bổ sung ý nghĩa thời gian (hiện tại)

- sắp: bổ sung ý nghĩa thời gian (tương lai).

Bài 4:

Xác định từ loại của các từ trong các thành ngữ:

· Đi ngược về xuôi.

· Nhìn xa trông rộng.

· nước chảy bèo trôi.

*Đáp án:

- DT: nước, bèo.

- ĐT: đi, về, nhìn, trông.

- TT: ngược, xuôi, xa, rộng.

(Lưu ý: từ ngược, xuôi có thể xác định là DT.)

Bài 5:

Xác định DT, ĐT, TT của các  câu sau:

· Bốn mùa một sắc trời riêng đất này.

· Non cao gió dựng sông đầy nắng chang.

· Họ đang ngược Thái Nguyên, còn tôi xuôi Thái Bình.

· Nước chảy đá mòn.

*Đáp án :

- DT: bốn mùa, sắc trời, đất, non, gió, sông, nắng, Thái Nguyên, Thái Bình, nước, đá.

- ĐT: mòn, dựng, ngược, xuôi.

- TT: riêng, đầy, cao.
(Lưu ý: từ ngược, xuôi trong bài 7 khác từ ngược, xuôi trong bài 6.)

Bài 6:

Xác định từ loại của những từ sau:

Niềm vui, vui tươi, vui chơi, tình thương, yêu thương, đáng yêu.

*Đáp án :

- DT: niềm vui, tình thương.
- ĐT: vui chơi, yêu thương.
- TT: vui tươi, đáng yêu.

3.2. Đại từ 
a) Ghi nhớ:

     * Đại từ là những từ dùng để xưng hô (đại từ xưng hô: tôi, ta, nó,...) hoặc để hỏi (đại từ nghi vấn: gì, đâu, nào, bao nhiêu,...), để thay thế các từ ngữ khác (đại từ thay thế: thế, vậy, đó, này,...)
      (Khái niệm cũ: Đại từ là từ dùng để xưng hô hay để thay thế DT, ĐT, TT (hoặc cụm DT, cụm ĐT, cụm TT) trong câu cho khỏi lặp lại các từ ngữ ấy.)
     * Đại từ dùng để xưng hô (đại từ xưng hô, đại từ xưng hô điển hình): Là từ được người nói dùng để tự chỉ mình hay chỉ người khác khi giao tiếp.

Đại từ xưng hô thể hiện ở 3 ngôi:

      - Đại từ chỉ ngôi thứ nhất (chỉ người nói): tôi, ta, tớ, chúng tôi, chúng ta,...

      - Đại từ chỉ ngôi thứ hai (chỉ người nghe): mày, cậu, các cậu, ...

      - Đại từ chỉ ngôi thứ ba (người được 2 người ở ngôi thứ nhất và thứ 2 nói tới): họ, nó, hắn, bọn họ, chúng nó,...

      * Đại từ dùng để hỏi: ai ? gì? nào? bao nhiêu ?...
      * Đại từ dùng để thay thế từ ngữ đã dùng cho khỏi lặp: vậy, thế .

 Lưu ý: Đại từ có khả năng thay thế cho từ loại nào thì có thể giữ những chức vụ giống như từ loại ấy. Cụ thể:

      - Các đại từ xưng hô có khả năng thay thế DT đo đó chúng có thể có chức vụ trong câu như DT.

      - Các đại từ vậy, thế có khả năng thay thế ĐT, TT do đó chúng có thể có chức vụ trong câu như ĐT, TT.

      - Bên cạnh các đại từ xưng hô chuyên dùng, Tiếng Việt còn sử dụng nhiều DT làm  từ xưng hô (gọi là DT chỉ người lâm thời làm đại từ xưng hô). Đó là các DT: 

+ Chỉ quan hệ gia đình-thân thuộc: ông, bà, anh, chị, em, con, cháu,...

+ Chỉ một số chức vụ - nghề nghiệp đặc biệt: chủ tịch, thứ trưởng, bộ trưởng, thầy, bác sĩ, luật sư,...

      Để biết khi nào một từ là DT chỉ quan hệ gia đình- thân thuộc, DT chỉ chức vụ- nghề nghiệp và  khi nào nó được dùng như DT chỉ đơn vị hoặc khi nào nó là đại từ xưng hô , ta cần dựa vào hoàn cảnh sử dụng cụ thể của nó. 

V.D1: Cô của em dạy Tiếng Anh (Cô là DT chỉ quan hệ gia đình- thân thuộc)

V.D2: Cô Hoa luôn giúp đỡ mọi người (Cô là DT chỉ đơn vị).

V.D3: Cháu chào cô ạ ! (cô là đại từ xưng hô)

b) Bài tập thực hành:

Bài 1:

Xác định chức năng ngữ pháp của đại từ tôi trong từng câu dưới đây:

a) Tôi đang học bài thì Nam đến.

b) Người được nhà trường biểu dương là tôi.

c) Cả nhà rất yêu quý tôi.

d) Anh chị tôi đều học giỏi.

e) Trong tôi, một cảm xúc khó tả bỗng trào dâng.

*Đáp án : 

     a) Chủ ngữ.

     b) Vị ngữ.

     c) Bổ ngữ.

     d) Định ngữ.

     e) Trạng ngữ.
Bài 2 :

Tìm đại từ trong đoạn hội thoại sau, nói rõ từng đại từ thay thế cho từ ngữ nào:

      Trong giờ ra chơi, Nam hỏi Bắc:

· Bắc ơi, hôm qua bạn được mấy điểm môn Tiếng Anh ? (câu 1)

· Tớ được điểm 10, còn cậu được mấy điểm ? - Bắc nói. (câu 2)

· Tớ cũng thế. (câu 3)

*Đáp án :

      - Câu 1: từ bạn  (DT lâm thời làm đại từ xưng hô) thay thế cho từ Bắc.

      - Câu 2: tớ thay thế cho Bắc, cậu thay thế cho Nam.
      - Câu 3: tớ thay thế cho Nam, thế thay thế cụm từ được điểm 10.
Bài 3:

Thay thế các từ hoặc cụm từ cần thiết bằng đại từ thích hợp để câu văn không bị lặp lại:

a) Một con quạ khát nước, con quạ tìm thấy một cái lọ.

b) Tấm đi qua hồ, Tấm vô ý đánh rơi một chiếc giày xuống nước.

c) - Nam ơi ! Cậu được mấy điểm ?

· Tớ được 10 điểm. Còn cậu được mấy điểm ?

· Tớ cũng được 10 điểm.

*Đáp án:

a) Thay từ con quạ (thứ 2) bằng từ nó.

b) Thay từ Tấm (thứ 2) bằng từ cô.

c) Thay cụm từ “được mấy điểm” bằng “thì sao”; cụm từ “được 10 điểm”(ở dưới ) bằng “cũng vậy”.

3.3. Kết từ:
a) Ghi nhớ :

      - Kết từ là từ dùng để nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy. Những kết từ thường gặp là: và, nhưng, để, của, vì, rằng,...
       (Khái niệm cũ: Quan hệ từ là từ nối các từ ngữ hoặc các câu, nhằm thể hiện mối quan hệ giữa những từ ngữ hoặc những câu ấy với nhau).

      - Các từ ngữ trong câu có thể được nối với nhau bằng một cặp kết từ:
+ Vì...nên...; do...nên...; nhờ ... mà ... 
+ Nếu ...thì...; hễ... thì (là)... 
+ Tuy ...nhưng...; mặc dù... nhưng... 
+ Không những... mà còn...; không chỉ... mà còn... 

      (Chương trình 2006:
       - Nhiều khi, từ ngữ trong câu được nối với nhau bằng 1 cặp QHT. Các cặp QHT thường dùng là:

+ Vì...nên...; do...nên...; nhờ ...mà ... (biểu thị quan hệ nguyên nhân - kết quả).

+ Nếu ...thì...; hễ... thì... (biểu thị quan hệ giả thiết, điều kiện - kết quả).

+ Tuy ...nhưng...; mặc dù... nhưng... (biểu thị quan hệ tương phản, nhượng bộ, đối lập).

+ Không những... mà còn...; không chỉ... mà còn... (biểu thị quan hệ tăng tiến).

b) Bài tập thực hành :

Bài 1:

Tìm kết từ và cặp kết từ trong đoạn trích sau và nêu rõ tác dụng của chúng:

      Cò và Vạc là hai anh em, nhưng tính nết rất khác nhau. Cò ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, còn Vạc thì lười biếng, suốt ngày chỉ nằm ngủ. Cò bảo mãi mà Vạc chẳng nghe. Nhờ chăm chỉ siêng năng nên Cò học giỏi nhất lớp.

*Đáp án :

Kết từ và cặp kết từ: và, nhưng, còn, mà, nhờ...nên...
Tác dụng:

· và: nêu 2 sự kiện song song.

· nhưng, còn, mà: nêu sự đối lập.

· nhờ...nên: biểu thị quan hệ nguyên nhân - kết quả.

Bài 2:

Chọn từ ngữ thích hợp trong các từ sau để điền vào chỗ trống trong từng câu: nhưng, còn, và, hay, nhờ.
a) Chỉ ba tháng sau,............siêng năng, cần cù, cậu vượt lên đầu lớp.

b) Ông tôi đã già...............không một ngày nào ông quên ra vườn.

c) Tấm rất chăm chỉ...........Cám thì lười biếng.

d) Mình cầm lái............cậu cầm lái ?

e) Mây tan .......... mưa tạnh dần.

Bài 3:

Đặt câu với mỗi kết từ sau: của, để, do, bằng, với, hoặc.

*Đáp án:

- Chiếc áo của em đã ngắn.

- Tôi nói vậy để anh xem xét.

- Cây nhãn này do ông em trồng.

- Chiếc bàn này được làm bằng gỗ.

-.....

4. TỪ ĐỒNG NGHĨA VÀ TỪ ĐA NGHĨA:

 (*Các lớp từ:                                         ......
Từ đồng nghĩa      Từ đa nghĩa       Từ đồng âm       Từ trái nghĩa )
4.1.Từ đồng nghĩa (TĐN ): 

a) Ghi nhớ :

    * TĐN là những từ có nghĩa giống nhau hoặc gần giống nhau. 
       Khi dùng những từ này, ta cần cân nhắc để lựa chọn từ phù hợp.

Có thể chia TĐN thành 2 loại:

- TĐN hoàn toàn (đồng nghĩa tuyệt đối): Là những từ có nghĩa hoàn toàn giống nhau, được dùng như nhau và có thể thay thế cho nhau trong lời nói.

V.D :      xe lửa = tàu hoả 

               con lợn = con heo

- TĐN không hoàn toàn (đồng nghĩa tương đối, đồng nghĩa khác sắc thái): Là các từ tuy cùng nghĩa nhưng vẫn khác nhau phần nào sắc thái biểu cảm (biểu thị cảm xúc, thái độ) hoặc cách thức hành động. Khi dùng những từ này, ta phải cân nhắc lựa chọn cho phù hợp .

V.D: Biểu thị mức độ,trạng thái khác nhau: cuồn cuộn, lăn tăn, nhấp nhô,...(chỉ trạng thái chuyển động, vận động của sóng nước ) 

+ Cuồn cuộn : hết lớp sóng này đến lớp sóng khác, dồn dập và mạnh mẽ.

+ Lăn tăn : chỉ các gợn sóng nhỏ, đều, chen sát nhau trên bề mặt.

+ Nhấp nhô : chỉ các đợt sóng nhỏ nhô lên cao hơn so với xung quanh.

b) Bài tập thực hành:

Bài 1: Chọn từ láy đồng nghĩa tả sóng điền vào từng chỗ trống
trong các câu sau cho thích hợp:

a) Mặt hồ …….gợn sóng.

b) Sóng lượn ….. trên mặt sông.

c) Sóng biển …… xô vào bờ.

*Đáp án :

a) Mặt hồ lăn tăn gợn sóng.

b) Sóng lượn nhấp nhô trên mặt sông.

c) Sóng biển cuồn cuộn xô vào bờ.

Bài 2:

Trong mỗi nhóm từ dưới đây, từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại :

a) Tổ tiên, tổ quốc, đất nước, giang sơn, sông núi, nước nhà, non sông, nước non, non nước.

b) Quê hương, quê quán, quê cha đất tổ, quê hương bản quán, quê mùa, quê hương xứ sở,nơi chôn rau cắt rốn.

*Đáp án :

a) Tổ tiên.

b) Quê mùa.
Bài 3:

Chọn từ ngữ thích hợp nhất trong các từ sau để điền vào chỗ trống: im lìm, vắng lặng, yên tĩnh.

Cảnh vật trưa hè ở đây ..., cây cối đứng..., không gian..., không một tiếng động nhỏ.

*Đáp án : Lần lượt : yên tĩnh, im lìm, vắng lặng.
Bài 4:

Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh từng câu dưới đây:

      a) Câu văn cần được (đẽo, gọt, gọt giũa, vót, bào) cho trong sáng và súc tích
      b) Trên sân trường, mấy cây phượng vĩ nở hoa (đỏ au, đỏ bừng, đỏ đắn, đỏ hoe, đỏ gay, đỏ chói, đỏ quạch, đỏ tía, đỏ ửng).

      c) Dòng sông chảy rất (hiền hoà, hiền lành, hiền từ, hiền hậu) giữa hai bờ xanh mướt lúa ngô.

*Đáp án: 

a) gọt giũa 


b) đỏ chói.



c) hiền hoà.
Bài 5:

Tìm và điền tiếp các từ đồng nghĩa vào mỗi nhóm từ dưới đây và chỉ ra nghĩa chung của từng nhóm :
a) Cắt, thái, ...

b) To, lớn,...

c) Chăm, chăm chỉ,...

*Đáp án : 

      a) ...xắt, xắn, xẻo, pha, chặt, băm, chém, phát, xén, cưa, xẻ, bổ,...
( Nghĩa chung: chia cắt đối tượng thành những phần nhỏ (bằng dụng cụ) )
      b) ...to lớn, to tướng, to tát , vĩ đại,...
( Nghĩa chung: Có kích thước, cường độ quá mức bình thường)
      c) ...siêng năng, chịu khó, cần cù, chuyên cần,...
( Nghĩa chung: Làm nhiều và làm đều đặn một việc gì đó)

Bài 6:

    Tìm những từ cùng nghĩa chỉ màu đen để điền vào chỗ trống trong các từ dưới đây:

Bảng.... ; vải.... ; gạo.... ; đũa..... ; mắt.... ; ngựa.... ; chó.....

Đáp án : 

Bảng đen, vải thâm, gạo hẩm, đũa mun, mắt huyền, ngựa ô, chó mực.

4.2.Từ đa nghĩa 

a) Ghi nhớ:

* Từ đa nghĩa là từ nhiều nghĩa, trong đó có 1 nghĩa gốc và một (hay một số) nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ đa nghĩa bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau.

(Xem thêm:

      - Một từ nhưng có thể gọi tên nhiều sự vật, hiện tượng, biểu thị nhiều khái niệm (về sự vật, hiện tượng) có trong thực tế thì từ ấy gọi là từ đa nghĩa.

VD1 :

Xe đạp: chỉ loại xe người đi, có 2 bánh, dùng sức người đạp cho quay bánh. Đây là nghĩa duy nhất của từ xe đạp. Vậy từ xe đạp là từ chỉ có một nghĩa.

VD2 :  Với từ “Ăn’’:

· Ăn cơm: cho vào cơ thể thức nuôi sống (nghĩa gốc).

· Ăn cưới: Ăn uống nhân dịp cưới.

· Da ăn nắng: Da hấp thụ ánh nắng cho thấm vào, nhiễm vào.

· Ăn ảnh: Vẻ đẹp được tôn lên trong ảnh.

· Tàu ăn hàng: Tiếp nhận hàng để chuyên chở.

· Sông ăn ra biển: Lan ra, hướng đến biển.

· Sơn ăn mặt: Làm huỷ hoại dần từng phần.

.....

Như vậy, từ “Ăn” là một từ đa nghĩa.

b) Bài tập thực hành:
Bài 1 :

Dùng các từ dưới đây để đặt câu (một câu theo nghĩa gốc, một câu theo nghĩa chuyển): nhà, đi, ngọt.
*Đáp án :

- Nhà tôi đi vắng.   / Ngôi nhà đẹp quá.

- Em bé đang tập đi.  / Tôi đi du lịch.

- Quả cam ngọt quá.  / Chị ấy nói ngọt thật.

Bài 2:

Hãy xác định nghĩa của các từ được gach chân trong các kết hợp từ dưới đây rồi phân chia các nghĩa ấy thành nghĩa gốc và nghĩa chuyển : 

a)Miệng cười tươi, miệng rộng thì sang, há miệng chờ sung, trả nợ miệng, miệng bát, miệng túi, nhà 5 miệng ăn .

b)Xương sườn, sườn núi, hích vào sườn, sườn nhà, sườn xe đạp, hở sườn, đánh vào sườn địch.
*Đáp án:

a)- Nghĩa gốc: Miệng cười..., miệng rộng... (bộ phận trên mặt người hay ở phần trước của đầu động vật, dùng để ăn và nói. Thường được coi là biểu tượng của việc ăn uống và nói năng của con người: há miệng chờ sung (ám chỉ kẻ lười biếng, suy ra từ câu chuyện có kẻ muốn ăn sung nhưng do lười biếng nên không chịu đi nhặt mà chỉ nằm há miệng chờ cho sung rụng vào mồm); trả nợ miệng (nợ về việc ăn uống )
- Nghĩa chuyển: miệng bát, miệng túi (Phần trên cùng, chỗ mở ra thông với bên ngoài của vật có chiều sâu); nhà 5 miệng ăn (5 cá nhân trong một gia đình, mỗi người coi như một đơn vị để tính về mặt những chi phí tối thiểu cho đời sống)

b) - Nghĩa gốc: xương sườn, hích vào sườn (Các xương bao quanh lồng ngực từ cột sống đến vùng ức)

- Nghĩa chuyển: sườn nhà, sườn xe đạp (bộ phận chính làm nòng, làm chỗ dựa để tạo nên hình dáng của vật); hở sườn, sườn địch (chỗ trọng yếu, quan trọng)

4.5. Điệp từ, điệp ngữ

4.5.1.  Khái niệm: 
         - Biện pháp điệp từ, điệp ngữ là cách người nói hoặc người viết lặp lại một hoặc một số từ ngữ nhằm làm nổi bật một nội dung trong bài nói hoặc bài viết. Từ ngữ lặp lại được gọi là điệp từ, điệp ngữ.

4.5.2. Các dạng của điệp từ, điệp ngữ
        Điệp ngữ có các dạng: điệp ngữ cách quãng, điệp ngữ nối tiếp, điệp ngữ chuyển tiếp (điệp ngữ vòng). Sự khác biệt giữa 3 hình thức điệp ngữ được thể hiện sau đây:
4.5.2.1. Dạng 1: Điệp ngữ cách quãng
    Đây là hình thức lặp lại một cụm từ, mà trong đó, các từ, cụm từ này cách quãng với nhau, không có sự liên tiếp
Ví dụ:



Nghe xao động nắng trưa
Nghe bàn chân đỡ mỏi

Nghe gọi về tuổi thơ
→ Từ "nghe" là điệp từ cách quãng.
4.5.2.2. Dạng 2: Điệp ngữ nối tiếp
Đây là việc lặp đi lặp lại một từ, cụm từ có sự nối tiếp nhau
Ví dụ:
“Anh đã tìm em rất lâu, rất lâu
Những cô gái Thạch Kim, Thạch Nhọn.
Khăn xanh, khăn xanh phơi đầy lán sớm
Sách áo mở tung, trắng cả trời chiều”
→ Trong đoạn thơ trên, cụm từ "rất lâu", "Khăn xanh" là điệp ngữ nối tiếp.
4.5.2.3. Dạng 3: Điệp từ chuyển tiếp (điệp từ vòng)
Ví dụ:
“Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu
Ngàn dâu xanh ngắt một màu
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?”
→ Trong ví dụ trên, “thấy” và “ngàn dâu” là điệp ngữ chuyển tiếp.
4.5.3. Tác dụng của điệp từ, điệp ngữ
4.5.3.1. Tạo ra sự nhấn mạnh
Ví dụ:
Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta

Những cách đồng thơm mát

Những ngả đường bát ngát

Những dòng sông đỏ nặng phù sa. 

                   (Đất nước – Nguyễn Đình Thi)
→ Trong đoạn thơ trên, từ "đây là của chúng ta”; “những” được lặp lại cho thấy tác dụng nhấn mạnh, khẳng định những hình ảnh thiên nhiên của đất nước Việt Nam là của con người Việt Nam.
4.5.3.2. Tạo sự liệt kê
Ví dụ:  Lặp từ, cụm từ, câu nhằm tạo ra sự liệt kê
Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa
Của sông Kinh Thầy
Có hương sen thơm
Trong hồ nước đầy
Có lời mẹ hát….
Có bão tháng bẩy
Có mưa tháng ba
                                                 (Hạt gạo làng ta – Trần Đăng Khoa)
→ Việc lặp lại nhiều lần từ có trong bài là sự liệt kê những chất làm nên hạt gạo và giúp người đọc thấy được: để làm ra hạt gạo trong thời chiến tranh thật là khó. Cây mạ được cấy xuống không chỉ có phù sa màu mỡ, có hương được chắt lợ cái tinh túy của đất trời, có sự tảo tần sớm hôm của người nông dân mà còn có cả những thiên tai và tàn phá.
4.5.3.3. Tạo sự khẳng định
Ví dụ 1:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng, bông trắng, lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.”
→ Trong ví dụ trên, biện pháp lặp lại một cụm từ nhằm khẳng định vẻ đẹp thuần túy của bông sen.
Ví dụ 2:
Phượng không phải là một đóa, không phải vài cành, phượng đây là cả một loạt, cả một vùng, cả một góc trời đỏ rực…
→ Cách sử dụng điệp ngữ trong câu văn trên có tác dụng khẳng định số lượng hoa phượng ở đây là nhiều vô kể…
4.5.4. Bài tập về điệp từ, điệp ngữ 
Bài  1. Chỉ rõ từng điệp ngữ (từ ngữ được lặp lại) trong đoạn thơ, đoạn văn dưới đây và cho biết tác dụng của nó. (Nhằm nhấn mạnh ý gì, hoặc gợi cảm xúc gì cho người đọc?)

a) 




Ai dậy sớm

Đi ra đồng,

Có vừng đông

Đang chờ đón.

Ai dậy sớm

Chạy lên đồi,

Cả đất trời

Đang chờ đón.

Võ Quảng

b) Thoắt cái, lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. Thoắt cái, trắng long lanh một cơn mưa tuyết trên những cành đào, lê, mận. Thoắt cái, gió xuân hây hẩy nồng nàn với những bông hoa lay ơn màu đen nhung hiếm quý.

                                                 (Đường đi Sa Pa – Nguyễn Phan Hách)
* Đáp án:
Điệp ngữ trong đoạn thơ, đoạn văn và tác dụng của nó:

a) Ai dậy sớm… Đang chờ đón… (Nhấn mạnh ý dậy sớm; gợi cảm xúc hào hứng đến với thiên nhiên.)

b) Thoắt cái… (Gợi cảm xúc đột ngột, ngỡ ngàng; nhấn mạnh sự thay đổi rất nhanh của thời gian.)

Bài 2: Cho đoạn văn sau:
Mùa xuân, cây gạo gọi đến bao nhiêu là chim. Từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Tất cả đều lóng lánh, lung linh trong nắng. Chào mào, sáo sậu, sáo đen… đàn đàn lũ lũ bay đi bay về. Chúng nó gọi nhau, trêu ghẹo nhau, trò chuyện ríu rít. Ngày hội mùa xuân đấy.
(theo Vũ Tú Nam)
a. Tìm và chỉ ra các điệp từ, điệp ngữ có trong đoạn văn trên và cho biết đó là dạng điệp ngữ gì?
b. Cho biết tác dụng của phép điệp từ, điệp ngữ đó.
* Đáp án:
a. Điệp từ: hàng ngàn - điệp ngữ ngắt quãng
b. Tác dụng: nhấn mạnh và khẳng định sự hiện diện của rất nhiều các bông hoa, búp nõn ở trên cây gạo.
Bài 3: 
a. Đặt câu miêu tả khung cảnh trên sân trường vào giờ ra chơi có sử dụng phép điệp từ có tác dụng liệt kê.
b. Đặt câu miêu tả khung cảnh lớp học có sử dụng phép điệp từ có tác dụng nhấn mạnh.
* Gợi ý:
a. Trên sân trường, là những em học sinh đang chơi đá bóng, chơi nhảy dây, chơi đá cầu, chơi đuổi bắt vui vẻ.
b. Cô giáo giảng bài, các bạn yên lặng lắng nghe, những chú chim cũng yên lặng, đến cả cái quạt hay cót két cũng yên lặng theo.
.................. 

6. Các thành phần của câu (cấu tạo ngữ pháp của câu):
   Câu :                                            Phân loại theo cấu tạo:         Câu đơn

Phân loại theo mục đích nói:         Câu kể                                  Câu ghép

                                                        Câu hỏi

                                                        Câu cảm

                                                        Câu khiến

* Câu do từ tạo thành và diễn đạt được một ý trọn vẹn. Nói và viết phải thành câu thì người khác mới hiểu được.

* Các thành phần của câu:

Chủ ngữ         Vị ngữ        Trạng ngữ       Định ngữ*       Bổ ngữ*     Hô ngữ* (*Không đưa vào dạy trong chương trình học đại trà ở tiểu học song đôi khi vẫn có ở chương trình nâng cao) 

6.1.Ghi nhớ:

       Câu được phân tích ra thành nhiều thành phần, trong đó có những thành phần chính và những thành phần phụ. 
a) Chủ ngữ (CN):

       Là một trong hai bộ phận chính của câu. CN nêu người, sự vật được miêu tả, nhận xét. Câu thường có một CN hoặc có thể có nhiều CN đặt kế tiếp nhau. Muốn tìm CN, ta đặt câu hỏi : Ai ? Con gì ? Cái gì ? Việc gì ?...

b) Vị ngữ (VN):

       Là một trong hai bộ phận chính của câu. VN chỉ hoạt động, trạng thái, tính chất, vị trí để miêu tả hoặc nhận xét về người, sự vật được nêu ở CN. Câu thường có một VN hoặc có thể có nhiều VN. Trong câu,VN thường đứng sau CN (song đôi khi, để gây sự chú ý, VN cũng được đảo lên trước CN). Muốn tìm VN, ta đặt câu hỏi : ...làm gì ?  ...như thế nào ? ....là gì ?

c) Trạng ngữ:

       Là bộ phận phận phụ của câu, có tác dụng thêm nghĩa cho câu. Trạng ngữ bổ sung tình huống cho câu (chỉ thời gian, địa điểm, mục đích , nguyên nhân, phương tiện,...). Câu có thể có hoặc không có trạng ngữ. Trạng ngữ thường đứng ở đầu câu và ngăn cách với CN, VN bằng dấu phẩy. Câu có thể có một hoặc nhiều trạng ngữ. Các trạng ngữ có thể cùng một ý nghĩa hoặc có nhiều ý nghĩa khác nhau.

       (Xem thêm: (Các nội dung dưới đây tuy không học trong chương trình SGK nhưng chúng ta cũng nên giới thiệu qua với các em (đối tượng HSNK) để các em có cái nhìn tổng thể về mảng kiến thức này)

       *Định ngữ: Là bộ phận phụ của câu. ĐN bổ sung ý nhĩa cho DT  trong câu. DT nào trong câu cũng có thể có ĐN. Các ĐN có thể đứng trước hoặc đứng sau DT. ĐN đứng trước chỉ số lượng, khối lượng; ĐN đứng sau chỉ đặc điểm, sở hữu.

       *Bổ ngữ: Là thành phần phụ của câu. BN bổ sung ý nghĩa cho ĐT,TT trong câu. BN phụ cho ĐT thêm các ý nghĩa về đối tượng, thời gian, nơi chốn, cách thức,...BN phụ cho TT thêm các ý nghĩa về đối tượng, mức độ,...của tính chất. ĐT,TT nào trong câu cũng có thể có BN, Các BN có thể đứng trước hoặc đứng sau ĐT,TT.

Lưu ý: TN phụ cho cả khối câu còn ĐN, BN chỉ phụ cho một từ trong câu.

6.2. Bài tập thực hành: 

Bài 1:

Tìm CN, VN và TN của những câu văn sau: 
       a) Vào một đêm cuối xuân 1947, khoảng 2 giờ sáng,  trên đường đi công tác,/ Bác Hồ / đến nghỉ chân  ở một nhà ven đường.

       b) Ngoài suối, trên mấy cành cây cao,/ tiếng chim, tiếng ve cất lên / inh ỏi, râm ran.

Bài 2:

Tìm CN, VN của các câu sau :

a) Suối / chảy róc rách.

b) Tiếng suối chảy / róc rách.

c) Sóng / vỗ loong boong trên mạn thuyền.

d) Tiếng sóng vỗ / loong boong trên mạn thuyền.

e) Tiếng mưa rơi / lộp độp ,//  tiếng mọi người gọi nhau / í ới .

f) Mưa / rơi lộp độp,// mọi người / gọi nhau í ới .

g) Con gà / to, ngon.

h) Con gà to / ngon.

i) Những con voi về đích trước tiên / huơ vòi chào khán giả.

j) Những con voi / về đích trước tiên, huơ vòi chào khán giả.

k) Những con chim bông biển trong suốt như thuỷ tinh / lăn tròn trên những con sóng.

l) Những con chim bông biển / trong suốt như thuỷ tinh, lăn tròn trên những con sóng.

m) Mấy chú dế / bị sặc nước ,loạng choạng bò ra khỏi tổ.

n) Mấy chú dế bị sặc nước / loạng choạng bò ra khỏi tổ.

o) Chim / hót líu lo. Nắng / bốc hương hoa tràm thơm ngây ngất. Gió / đưa mùi hương ngọt lan xa, phảng phất khắp rừng.

p) Sách vở của con / là vũ khí. Lớp học của con / là chiến trường.

Lưu ý : Ở phần này, khi hướng dẫn HS tìm CN, VN, giáo viên cần yêu cầu HS xác định đúng mẫu câu (Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?) (Hỏi: Câu này thuộc mẫu câu nào ?). Bên cạnh đó, cần yêu cầu HS tìm được mục đích thông báo chính của câu là gì (yêu cầu này mới đầu cần có sự hỗ trợ của GV vì với những câu mang nội dung thông báo kép HS rất dễ bị nhầm lẫn).

VD1: 

       Câu: “Con gà to, ngon” ý nói gì? (ý nói con gà vừa to, vừa ngon. Vậy to và ngon là 2 VN song song, CN là Con gà ).
       Câu: “Con gà to ngon” ý nói gì? (vì không có dấu phẩy tách giữa to và ngon nên ta phải hiểu là: Con gà to thì ngon (Nội dung thông báo chính ở đây là: Con gà ngon). Vậy VN chỉ là ngon. Còn  to là ĐN của DT Con gà. Do đó CN là Con gà to.
VD2: 

       “Những con voi về đích trước tiên, huơ vòi chào khán giả” (hiểu tương tự như trên: Nội dung thông báo có 2 ý. Ý1 là: Những con voi về đích trước; ý 2 là: Những con voi huơ vòi chào khán giả. Vậy có 2 VN song song là: về đích trước tiên và huơ vòi chào khán giả , còn CN chỉ là : Những con voi.
       Còn câu “Những con voi về đích trước tiên huơ vòi chào khán giả” phải hiểu là: Những con voi về đích trước tiên đã huơ vòi chào khán giả ( Nội dung thôn báo chính là: Những con voi đã huơ vòi chào khán giả ). Vậy huơ vòi chào khán giả là VN, còn về đích trước tiên làm ĐN cho Những con voi (đứng ở khối CN).

       Các câu  k) l) m) n)  hướng dẫn tương tự như trên.

       Riêng các câu a) b)  hướng dẫn như sau:

       - Ở câu a): Suối thế nào ? (Suối “chảy róc rách”). Do đó: chảy róc rách là VN. Còn Suối là CN.

       - Ở câu b): Tiếng suối như thế nào? Nếu HS trả lời là: Tiếng suối “chảy róc rách” thì GV hỏi lại: Tiếng suối có chảy được không? (không chảy được mà chỉ nghe được bằng tai). Vậy tiếng suối ở đây nghe như thế nào ? (nghe róc rách). Vậy VN phải là róc rách, còn chảy là ĐN của Tiếng suối (đứng ở khối CN).

       Các câu c) d) e) f) hướng dẫn tương tự như câu a) b).

7. Phân loại câu theo cấu tạo – Câu đơn và câu ghép:  

      7.1. Ghi nhớ:

       -  Dựa vào đặc điểm cấu tạo, câu có thể chia ra thành câu đơn và câu ghép.

      a) Câu đơn: Là câu do một cụm chủ ngữ - vị ngữ tạo thành.
      b) Câu ghép: Là câu do hai hoặc nhiều cụm chủ ngữ - vị ngữ ghép lại với nhau tạo thành. Mỗi cụm chủ ngữ - vị ngữ được gọi là một vế câu, thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với những vế câu khác.

c) Cách nối các vế câu ghép:

* Có 2 cách nối các vế câu trong câu ghép: 

· Cách 1: Nối bằng kết từ, cặp kết từ hoặc những cặp từ khác có tác dụng nối (vừa…đã; chưa… đã; đâu…. đấy; bao nhiêu…. bấy nhiêu)
· Cách 2: Nối trực tiếp (không dùng từ nối ). Trong trường hợp này, giữa các vế câu cần có dấu phẩy, dấu chấm phẩy hoặc dấu hai chấm.

*Xem thêm về câu đơn:
       Câu đơn có thể chia thành 3 loại: câu đơn bình thường, câu đơn đặc biệt và câu rút gọn.

      - Câu đơn bình thường là câu đơn có đủ 2 bộ phận chính làm nòng cốt câu.

      - Câu đơn rút gọn là câu đơn không có đầy đủ cả 2 bộ phận chính làm nòng cốt câu (một bộ phận, đôi khi cả 2 bộ phận của câu đã bị lược bỏ trong khi đối thoại. Song khi cần thiết, ta có thể hoàn thiện lại các bộ phận đã bị lược bỏ).

VD :

      + Lan ơi, bao giờ lớp ta lao động?
      + Sáng mai. (Nòng cốt câu đã bị lược bỏ. Hoàn thiện lại: Sáng mai, lớp ta lao động.)

      - Câu đơn đặc biệt là câu chỉ có một bộ phận làm nòng cốt, không xác định được đó là bộ phận gì. Khác với câu rút gọn, người ta không thể xác định được bộ phận làm nòng cốt của câu đặc biệt là CN hay VN. Câu đặc biệt dùng để biểu lộ cảm xúc hoặc nêu nhận xét về một sự vật, hiện tượng.

VD: 

       + An! An ơi! (kêu, gọi )

       + Ôi! Vui quá ! (bộc lộ cảm xúc, tình cảm, thái độ)

       + Ngày 5/9/2024. Hôm nay em rất vui. (xác định thời gian)

       + Mưa. (xác định cảnh tượng)

       + Hà Nội. (xác định nơi chốn)

       + Tiếng reo. Tiếng vỗ tay. (liệt kê sự vật, hiện tượng )

Lưu ý : Câu đặc biệt khác với câu đảo CN- VN: Câu đặc biệt thường chỉ sự tồn tại, xuất hiện. Còn câu đảo C-V thường là câu miêu tả, có dụng ý nghệ thuật, đảo để nhấn mạnh.

VD:

       + Trên trời, có đám mây xanh. (Câu đặc biệt)

       + Đẹp vô cùng tổ quốc của chúng ta. (Câu đảo C-V)

       + Mưa! Mưa! ( Câu đặc biệt )

       + (Hôm nay trời thế nào ?)

       + Mưa. (Câu rút gọn )

* Dạng câu rút gọn và câu đặc biệt không đưa vào chương trình tiểu học nhưng GV cũng nên quan tâm để tiện cho việc theo dõi và phân loại)

......................

7.2. Bài tập thực hành:

Bài 1: 

Hãy cho biết các câu trong đoạn văn sau là câu đơn hay câu ghép. Tìm CN và VN của chúng.

    Đêm / xuống, mặt trăng / tròn vành vạnh. Cảnh vật / trở nên huyền ảo. Mặt ao / sóng sánh, một mảnh trăng / bồng bềnh trên mặt nước.

                          Đây là dạng trung gian giữa câu đơn bình thường và câu đơn đặc biệt    

*Đáp án :

         - Câu 1, 3: Câu ghép

         - Câu 2 : Câu đơn

         - Đã tách CN, VN ở phần đề.

Bài 2:

Phân các loại câu dưới đây thành 2 loại: Câu đơn và câu ghép. Tìm CN và VN của chúng.

      a) Mùa thu năm 1929, Lý Tự Trọng / về nước, được giao nhiệm vụ làm liên lạc, chuyển và nhận thư từ, tài liệu trao đổi với các đảng bạn qua đường tàu biển.

      b) Lương Ngọc Quyến / hi sinh nhưng tấm lòng trung với nước của ông / còn sáng mãi.

      c) Mấy con chim chào mào từ hốc cây nào đó bay ra / hót râm ran.

      d) Mưa / rào rào trên sân gạch, mưa / đồm độp trên phên nứa.

*Đáp án :

       - Câu ghép: b) và d)

Bài 3:

Hãy cho biết những câu văn sau là câu đơn hay câu ghép .Tìm CN, VN của chúng :

a) Ánh nắng ban mai / trải xuống cánh đồng vàng óng, xua tan dần hơi lạnh đầu đông. ( Câu đơn)

b) Làn gió nhẹ / chạy qua, những chiếc lá /lay động như những đốm lửa vàng, lửa đỏ bập bùng cháy. ( Câu ghép)

c) Nắng / lên, nắng /chan mỡ gà trên những cánh đồng lúa chín. (Câu ghép)

Bài 4:

Xác định TN, CN, VN của những câu văn sau :

a) Trong đêm tối mịt mùng, trên dòng sông mênh mông, chiếc xuồng của má Bảy chở thương binh / lặng lẽ trôi.

b) Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng /mái đình, mái chùa cổ kính.

Lưu ý : Câu b) là câu đảo C-V

............................................................

                        PHẦN II : TẬP LÀM VĂN

1) Bài tập về phép viết câu:

1.1.Ghi nhớ:

* Câu văn là một bộ phận của bài văn. Vì vậy, muốn có một đoạn văn hay thì phải có các câu văn hay. Muốn viết được câu văn hay, ngoài việc dùng từ chính xác, câu văn cần phải có hình ảnh. Có hình ảnh, câu văn sẽ có màu sắc, đường nét, hình khối,...Để câu văn có hình ảnh, các em cần lưu ý sử dụng các từ ngữ gợi tả, gợi cảm và các biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hoá, điệp ngữ, đảo ngữ,...Các hình thức nghệ thuật này sẽ làm cho câu văn trở nên sinh động hơn rất nhiều.

*Với cùng một nội dung thông báo, song với mỗi cách viết lại có một cách hiểu khác nhau.

VD:  Với nội dung: Con sông chảy qua một cánh đồng, ta có thể diễn tả bằng nhiều cách như sau :

- Con sông nằm uốn khúc giữa cánh đồng xanh mướt lúa khoai. (Vẻ đẹp thuần tuý).

- Con sông khoan thai nằm phơi mình trên cánh đồng xanh mướt lúa khoai. (Vẻ đẹp khoẻ khoắn).

- Con sông hiền hoà chảy qua cánh đồng xanh mướt lúa khoai.( Vẻ đẹp hiền hoà).

- Con sông lặng lẽ dấu mình giữa cánh đồng xanh mướt lúa khoai.(Vẻ đẹp trầm tư).

- Con sông mềm như một dải lụa vắt ngang qua ánh đồng xanh mướt lúa khoai. (Vẻ đẹp thơ mộng)

...........................

Như vậy, ý của câu văn hoàn toàn phụ thuộc vào ngụ ý của người viết .Với mỗi một cách diễn đạt khác nhau lại cho một giá trị biểu cảm khác nhau.
1.2. Các biện pháp nghệ thuật thường sử dụng khi viết văn:

a) Biện pháp so sánh: Là đối chiếu 2 sự vật, hiện tượng cùng có một dấu hiệu chung nào đó với nhau, nhằm làm cho việc diễn tả được sinh động, gợi cảm.

VD:                     Bà như quả ngọt chín rồi

                   Càng thêm tuổi tác, càng tươi lòng vàng.

                                                                (Võ Thanh An)

(So sánh bà ( sống lâu, tuổi đã cao) như quả ngọt chín rồi  (quả đến độ già giặn, có giá trị dinh dưỡng cao).So sánh như vậy để cho người người đọc sự suy nghĩ, liên tưởng: Bà có tấm lòng thơm thảo,đáng quý; có ích lợi cho cuộc đời, đáng nâng niu và trân trọng)
b) Biện pháp nhân hoá:  Là biến sự vật (cỏ cây, hoa lá, gió trăng, chim thú,...) thành con người bằng cách gán cho nó những đặc điểm mang tính cách người, làm cho nó trở nên sinh động, hấp dẫn.

VD:                       Ông trời nổi lửa đằng đông

                      Bà sân vấn chiếc khăn hồng đẹp thay.

                                                      (Trần Đăng Khoa)

(Nhà thơ đã sử dụng biện pháp nhân hoá bằng cách dụng từ xưng hô với các sự vật: “Ông trời”, “bà sân” cùng các hoạt động của con người: “nổi lửa”, “vấn chiếc khăn hồng”, giúp cho người đọc cảm nhận được một bức tranh cảnh vật buổi sáng đẹp đẽ, nhộn nhịp và sinh động).
c) Điệp từ, điệp ngữ : Là sự nhắc đi nhắc lại mmột từ ngữ, nhằm nhấn mạnh một ý nào đó, làm cho nó nổi bật và hấp dẫn người đọc.

VD:                                 Ơi Việt Nam! Việt Nam ơi!

                             Việt Nam! Ta gọi tên Người thiết tha...

                                                                     (Lê Anh Xuân)

(Từ Việt Nam, tên gọi của đất nước, được nhắc lại 3 lần (điệp từ) nhằm nhấn mạnh tình cảm tha thiết gắn bó và yêu thương đất nước).

d) Biện pháp đảo ngữ: Là sự thay đổi trật tự cấu tạo ngữ pháp thông thường của câu văn, nhằm nhấn mạnh và làm nổi bật ý cần diễn đạt.

VD:                          Chất trong vị ngọt mùi hương

                       Lặng thầm thay những con đường ong bay...

                                                                   (Nguyễn Đức Mậu)

(Dòng 2 đảo VN lên trước góp phần nhấn mạnh được ý nghĩa đẹp đẽ : Sự lao động thầm lặng, không mệt mỏi của bầy ong thật đáng cảm phục).

1.3. Bài tập thực hành:

Bài 1:

Dùng biện pháp so sánh để viết lại những câu văn sau cho sinh động, gợi tả hơn:

a) Mặt trời đỏ ửng đang nhô lên ở đằng đông.

b) Dòng sông quanh co chảy qua cánh đồng xanh mướt lúa khoai.

c) Đất nước mình đâu cũng dẹp.

d) Đám mây đen ùn ùn kéo tới, trời tối sầm lại.

e) Đám mây bay qua bầu trời.

f) Ánh nắng trải khắp cánh đồng.

g) Cây bàng toả bóng mát rượi.

h) Những cây phượng đã nở hoa đỏ chói.

i) Bác nông dân khoẻ mạnh, nước da rám nắng.

*Đáp án:

a) Ông mặt trời đỏ như quả cầu lửa đang từ từ nhô lên ở đằng đông.

b) Dòng sông mền như một dải lụa vắt qua cánh đồng xanh mướt lúa khoai.

c) Đất nước mình đẹp như một bức tranh.

d) Đám mây đen ùn ùn kéo đến, trời tối sầm lại.

e) Đám mây mỏng như một dải lụa đang bay qua bầu trời.

f) Ánh nắng vàng như mật ong đang trải khắp cánh đồng.

g) Cây bàng như một chiếc ô khổng lồ toả bóng mát rượi.

h) Bác nông dân khoẻ như một đô vật, nước da như màu đồng hun.

Bài 2:

Dùng biện pháp nhân hoá để viết lại các câu văn sau cho gợi cảm hơn:

a) Ánh trăng chiếu qua kẽ lá.

b) Vườn trường xanh um lá nhãn.

c) Ánh nắng chiếu xuống ngôi nhà.

d) Mặt trời đang mọc ở đằng đông.

e) Những bông hoa đang nở trong nắng sớm.

f) Mấy con chim đang hót ríu rít trên c

g) Những cơn gió thổi nhè nhẹ trên mặt hồ.

h) Mặt trời đang lặn ở đằng tây.

i) Mùa xuân, cây cối đâm chồi nảy lộc.

j) Cuối thu, cây bàng khẳng khiu , trụi lá.

*Đáp án:

a) Ánh trăng vạch kẽ lá nhìn xuống.

b) Vườn trường khoác một chiếc áo xanh um dệt bằng lá nhãn.

c) Ánh nắng dang rộng vòng tay ôm ấp ngôi nhà .

d) Mặt trời vừa thức dậy ở đằng đông.

e) Những bông hoa đang tươi cười trong nắng sớm.

f) Mấy chú chim đang trò chuyện ríu rít trên cành cây.

g) Những cơn gió rón rén bước trên mặt hồ.  

h) Mặt trời đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ dài .

i) Xuân về, những chồi non choàng tỉnh giấc,ngỡ ngàng nhìn khung trời mới lạ.

j) Đến cuối thu, bàng cởi bỏ chiếc áo choàng, hiên ngang vươn cao những cánh tay gầy guộc, đón chào cái lạnh đầu đông.

Bài 3:

Dùng điệp ngữ viết lại những câu văn sau để nhấn mạnh và gợi cảm xúc cho người đọc:

a) Tôi yêu căn nhà đơn sơ, khu vườn đầy hoa trái và cả luỹ tre thân mật làng tôi.

b) Bức tranh buổi sớm quê hương tôi đẹp quá!

c) Tôi lớn lên bằng tình thương của mẹ, của bố, của bà con xóm giềng nơi tôi ở.

d) Làng quê tôi tràn ngập màu xanh của đồng lúa, bãi ngô, thảm cỏ.

e) Hoa hồng, hoa huệ, hoa nhài đều thơm, hương thơm lan toả khắp vườn.

f) Cánh đồng que tôi tràn ngập màu vàng của ánh nắng và những thảm lúa chín.

*Đáp án: 

a) Tôi yêu căn nhà đơn sơ, yêu khu vườn đầy hoa trái và yêu cả luỹ tre thân mật của làng tôi.

b) Bức tranh buổi sớm quê hương tôi đẹp quá! Đẹp vô cùng!...

c) Tôi lớn lên bằng tình thương của mẹ,  tình thương của bố và tình thương của bà con xóm giềng nơi tôi ở.

d) Làng quê tôi tràn ngập màu xanh của đồng lúa, màu xanh của bãi ngô, màu xanh của thảm cỏ.

e) Hoa hồng thơm nồng nàn, hoa huệ thơm thanh tao, hoa nhài thơm tinh khiết,hương thơm hoà quện vào nhau lan toả khắp vườn.

f) Cánh đồng quê tôi tràn ngập một màu vàng, màu vàng chói chang của ánh nắng ban trưa, màu vàng trù phú của những thảm lúa đang mùa chín rộ.

Bài 4:

Dùng đảo ngữ để diễn đạt lại những câu văn dưới đây cho sinh động, gợi cảm:

a) Một biển lúa vàng vây quanh em, hương lúa chín thoang thoảng đâu đây.

b) Xa xa, những ngọn núi nhấp nhô, mấy ngôi nhà thấp thoáng, vài cánh chim chiều bay lững thững về tổ.

c) Dòng sông quê tôi đáng yêu biết bao.

d) Những cánh cò trắng muốt tung tăng trên đồng lúa chín.

e) Những chuyến xe qua tấp nập trên đường.

*Đáp án :

a) Vây quanh em một biển lúa vàng, thoang thoảng đâu đây hương lúa chín.

b) Xa xa, nhấp nhô những ngọn núi, thấp thoáng mấy ngôi nhà, lững thững vài cánh chim chiều bay về tổ.

c) Đáng yêu biết bao dòng sông quê tôi.

d) Trắng muốt những cánh cò tung tăng trên đồng lúa chín.

e) Tấp nập trên đường những chuyến xe qua.

Bài 5:

Dựa vào những ý sau, hãy viết thành một đoạn văn gợi tả và gợi cảm hơn:

Mùa đông đến. Những cơn gió lạnh tràn về. Nhìn lên trời, em không thấy chim én nữa. Mẹ giục em lấy áo ấm ra mặc. Em rất vui sướng khi mặc chiếc áo len mẹ mới đan cho em.

*Đáp án:

Có phải mùa đông lạnh lẽo đã đến rồi không?... Đúng rồi, những cơn gió lạnh như dao cắt đã vội vã tràn về! Nhìn lên bầu trời xam xám như màu chì, em không thấy những cánh én đang chao liệng nữa. Mẹ em giục: “Con hãy lấy chiếc áo mẹ vừa đan xong ra mặc cho ấm đi!”. Xỏ tay vào chiếc áo mới, em thấy mình như được lớn thêm một tuổi và thấy ấm áp hẳn lên vì được sống trong tình thương của mẹ.

..................

2. Bài tập về phép viết đoạn:

2.1.Ghi nhớ:

* Đoạn văn là một bộ phận của bài văn. Một bài văn hoàn chỉnh phải có ít nhất 3 đoạn: Mở bài(MB), thân bài(TB) và kết bài(KB).Phần MBvà KB người ta thường trình bày thành 1 đoạn. Riêng phần TB, ta có thể tách thành 2(3 đoạn, tuỳ theo từng yêu cầu của đề.

* Các đoạn văn trong một bài văn lại liên kết với nhau thành một bài văn hoàn chỉnh. Liên kết đoạn văn là làm cho nội dung bài văn( văn bản) chặt chẽ và liền mạch. Cách liên kết đoạn cũng tương tự như liên kết câu. Ta có thể dùng từ ngữ có tác dụng nối, dùng câu nối,...và có thể liên kết theo không gian hoặc thời gian.

VD về liên kết theo thời gian :

-  Đầu hè năm ngoái,....Sáng nào,....Ít hôm sau,.....Chẳng bao lâu,.....(Liên kết theo thời gian - Áng chừng)
- Xuân về,....Hè tới,.....Thu sang,.....Khi trời chuyển mình sang đông,.....(Liên kết theo thời gian - Mùa).

- Mới sáng tinh mơ,...Khi mặt trời lên,.....Đến giữa trưa,.....Tới chiều tà,.....Khi hoàng hôn buông xuống,.....(liên kết theo thời gian trong ngày).

VD về liên kết theo không gian : 

- Nhìn từ xa,....Lại gần,....Trên cành,......Dưới tán lá,....(Liên kết theo không gian : từ xa đến gần).

- Hiện ngay trước mắt tôi là....Dưới mặt đất,....Trên cao ,....Phóng tầm mắt ra,.... xa,...(Liên kết theo không gian: từ gần đến xa).
*Đoạn văn tiêu biểu thường có mở đoạn bằng một câu khái quát, câu chủ đề, nêu ý chính của cả đoạn, tiếp theo là những câu diễn giải nhằm làm sáng tỏ lời nhận định của câu mở đoạn .

VD: 

 Cái đẹp của  Hạ Long trước hết là sự kì vĩ của thiên nhiên. Trên một diện tích hẹp mọc lên hàng nghìn đảo nhấp nhô khuất khúc như rồng chầu phượng múa. Đảo có chỗ sừng sững chạy dài như bức tường thành vững chãi, ngăn khơi với lộng, nối mặt biển với chân trời. Có chỗ đảo dàn ra thưa thớt, hòn này với hòn kia biệt lập, xa trông như quân cờ bày chon von trên mặt biển. Tuỳ theo sự phân bố của đảo, mặt vịnh Hạ Long lúc toả mênh mông, lúc thu hẹp lại thành ao, thành vũng, lúc bị kẹp giữa hai triền đảo như một dòng suối, lúc uốn quanh chân đảo như dải lụa xanh.

                                                                                                        (Theo Thi Sảnh)

*Ta cũng có thể diễn giải, liệt kê các chi tiết trước rồi mới kết đoạn bằng một câu khái quát, nhằm tóm lại những điều đã diễn giải ở trên.

VD, với đoạn văn: 

“Biển và trời những hôm có trăng đẹp quá! Trăng lên cao. Mặt nước sáng loá. Bầu trời càng sáng hơn. Cả một vùng nước sóng sánh,vàng chói lọi”.

Ta cũng có thể sắp xếp lại như sau : 

“ Trăng lên cao. Mặt nước sáng loá. Bầu trời càng sáng hơn. Cả một vùng nước sóng sánh, vàng chói lọi. Biển và trời những hôm có trăng đẹp quá!”.

*Lưu ý :

Cái hay của một đoạn văn thể hiện rõ nét nhất ở ý. Ý càng mới mẻ, càng sâu sắc, độc đáo thì đoạn văn càng có sức thuyết phục. Ý phải diễn đạt thành lời. Ý hay mà không biết cách diễn đạt thì lời văn trở nên sáo rỗng. Lời văn hay là lời văn chân thành, trong sáng, giản dị, có hình ảnh, có âm thanh, có nhạc điệu,...và có cách sắp xếp (bố cục) chặt chẽ.

2.2. Bài tập thực hành (Tập trung vào thể loại miêu tả):
Bài 1:

Dựa vào các câu thơ sau đây, em hãy viết thành một đoạn văn tả cảnh đẹp của quê hương:

                             Xóm làng, đồng ruộng, rừng cây,

                      Non cao gió dựng, sông đầy nắng chang.

                              Sum sê xoài biếc,cam vàng,

                      Dừa nghiêng, cau thẳng hàng hàng nắng soi.

                                                       (Việt Nam – Lê Anh Xuân)

*Đáp án :

Đất nước ta mỗi miền đều có những vẻ đẹp riêng. Đây là ngọn núi đá sừng sững, bốn mùa lộng gió. Buổi sớm, núi lấp lánh ánh vàng của màu nắng, màu mây.Buổi chiều, núi sẫm lại như ánh khói lam chiều toả lên từ các mái bếp. Kia là dòng sông chan hoà ánh nắng. Mỗi khi có cơn gió nhẹ thổi qua , những gợn sóng lăn tăn lại sáng loá lên, tưởng chừng như có trăm nghìn viên ngọc trai được dát xuống mặt sông. Lẩn khuất đâu đây những mái nhà cao thấp nằm nép mình bên những rặng dừa xanh mát, với những trái xoài đung đưa trên vòm lá và những trái cam mọng nước thấp thoáng trong vườn.....

Bài 2:

Có một nhà văn đã viết: “Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”.

Em hãy viết một đoạn văn tả cảnh đẹp của bầu trời khi có trăng lưỡi liềm.

*Đáp án :

Có một nhà văn nào đó đã viết: “Mặt trăng đầu tháng như một lưỡi liềm vàng mà người thợ gặt bỏ quên trên cánh đồng đầy sao”. Có người lại ví trăng như con thuyền, như cánh diều,...Cách so sánh nào cũng đúng cả. Trăng non đầu tháng thật là đẹp! Mới sẩm tối, mặt trăng đã hiện lên lơ lửng ở phía tây. Bầu trời xanh thẫm, không một gợn mây. Trời càng tối, trăng càng sáng thêm. Những ngôi sao cũng nhấp nhánh mọc lên ngày một nhiều. Khoảng bảy tám giờ tối, khi mặt trăng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre, in đậm trên nền trời đầy sao, ánh trăng chênh chếch chiếu xuống hiên nhà, trải một chiếc chiếu ra sân ngồi hóng mát, vừa chuyện trò bên xoong ngô nóng, vừa lắng tai nghe tiếng những chú côn trùng đang râm ran ở góc vườn và ngắm trăng lên. Cuộc sống mới tuyệt diệu làm sao!...

.............

3. Luyện viết phần mở bài:

3.1.Ghi nhớ:

*Một bài văn hay là một bài văn phải có cách sắp xếp chặt chẽ. Mặc dù MB,TB,KB là 3 phần riêng rẽ song chúng phải có một sự thống nhất về ý (đều nhằm giải quyết vấn đề được nêu ra ở phần đề bài)

*Phần MB giống như một lời thân ái mời chào của chúng ta đối với người khách đến thăm “vườn văn” của mình. Lời mời chào ấy phải hấp dẫn, gợi mở (cởi mở), gây được những ấn tượng ban đầu và nêu được ý muốn diễn đạt ở phần TB (giới thiệu được đối tượng cần nói đến ở TB).

*Ta có thể dùng cách MB trực tiếp (giới thiệu ngay đối tượng) hoặc MB gián tiếp(nói chuyện khác ( liên tưởng (giới thiệu đối tượng).

VD về MB trực tiếp:

Gia đình em, ai cũng yêu quý bà nội. Riêng em, em lại càng quý bà hơn vì bà nội đã chăm sóc em từ lúc em mới lọt lòng và ru em ngủ bằng những lời ru êm ái ngọt ngào.

                                                                                   (Tả bà nội).
Con sông Hồng chảy qua quê hương em. Sông chảy giữa những bãi mía, bờ dâu xanh ngắt. Màu sông lúc nào cũng đỏ màu gạch non của đất phù sa. Dòng sông hẹp như một dải lụa đào vắt ngang lên tấm áo màu xanh của đồng bằng Bắc Bộ. Con sông này đã gắn liền với tuổi thơ ấu của chúng em. Với em, con sông đã trở nên vô cùng thân thiết.

                                                                        ( Tả con sông)

VD về MB gián tiếp:

Bây giờ em đã quen rồi cuộc sống thị thành đầy bụi bậm và huyên náo. Nhưng cứ mỗi buổi chiều, khi gấp hết sách vở rồi ngồi thừ bên cửa sổ để nhìn từng dòng người cuồn cuộn di chuyển, những ngôi nhà đổi màu theo thời gian, lòng em lại nôn nao nhớ về mảnh vườn quê.

                                                                          (Tả một khoảng vườn mà em nhìn thấy)

- “Các bạn ơi! Mùa xuân ấm áp đã đến rồi! Chúng mình cùng tổ chức hội thi Trăm hoa đua nở! Mình mong rằng qua hội thi này, chúng mình sẽ chọn ra được một loài hoa đẹp nhất xứng danh là công chúa của các loài hoa nhé!” - Đó là lời của nàng Phong Lan yểu điều - MC của vương quốc các loài hoa. Và rồi cuộc thi diễn ra rất tốt đẹp. Kết quả - người dành được danh hiệu “công chúa các loài hoa” đó là … hoa hồng! Hoa hồng là một loài hoa mà em thích nhất đấy.

                                                                                             (Tả hoa hồng)

*Lưu ý:

Với những đề văn có lời dẫn ở phần đề bài, các em có thể sử dụng một phần đề làm phần mở cho bài văn.

VD:

Đề bài: Mỗi khi tết đến, xuân về, dưới cái mưa phùn của mùa xuân, trong cái màu xanh mướt mát của chồi non, lộc biếc, thôn xóm em như bừng lên một cảnh sắc mới trong ngày 30 tết. Em hãy tả lại những hình ảnh đáng nhớ đó.
Với đề văn này, ta có thể MB như sau:

Mỗi khi tết đến, xuân về, dưới cái mưa phùn của mùa xuân, trong cái màu xanh non của lộc biếc, vàng tươi của quýt, hồng tươi của đào, tiếng cười nói xôn xao khắp ngả, cả thôn xóm em như bừng lên một cảnh sắc tươi mới.

3.2. Bài tập thực hành:

Ví dụ: Hãy viết phần MB cho các đề văn sau và cho biết đó là cách MB trực tiếp hay gián tiếp:

a) Tả cái trống trường.

b) Tả một con vật nuôi trong nhà.

c) Tả một cái cây ăn trái đang mùa quả chín.

d) Tả một cái cây cho bóng mát mà em yêu thích.

e) Tả một người thân của em

f) Nơi em ở có cảnh đẹp nào em yêu thích hơn cả? Hãy tả lại cảnh ấy.

g) Tả cảnh đẹp vào một đêm trăng sáng ở nơi em ở.

h) Tả con đường quen thuộc từ nhà em đến trường.

i) Hãy tả lại một cơn mưa mà em có dịp chứng kiến.

k) Em hãy kể lại một câu chuyện từng để lại ấn tượng đẹp đẽ về tình bạn dưới mái trường tiểu học.

..........

*Đáp án:

a) Trống thì trường nào cũng có. Nhưng tôi muốn giới thiệu cái trống trường tôi, mà chúng tôi gọi đùa là "cháu chính tông của cụ tổ Trống Đồng". (MB trực tiếp)

b) Con mèo tam thể nhà em đã hơn hai tuổi, nó khôn ngoan ít có con mèo nào bì kịp. Cả nhà thường âu yếm gọi nó là "chú Mi Mi ranh mãnh". (MB trực tiếp)

c) Vườn của ông nội em có rất nhiều cây ăn trái: bưởi, chôm chôm, mãng cầu, nhãn, ổi, vú sữa,...Mùa nào thức ấy, quanh năm gia đình được thưởng thức trái cây vườn nhà. Trong khu vườn ấy, em thích nhất là cây xoài.( MB gián tiếp)

d) Trước cửa lớp em có một cây bàng. Cô giáo chủ nhiệm cho biết là nó đã được trồng cách đây đã mười mấy năm rồi. (MB trực tiếp)

e) Cả nhà em ai cũng quý bà. Riêng em, em lại càng quý bà hơn. Bà đã chăm sóc em từ lúc mới lọt lòng. Bà đã ru em bằng những lời ca êm dịu. (MB trực tiếp)

f) Hình như những người làng tôi, khi  đi xa nghĩ về quê mình, đầu tiên đều nghĩ về con sông và tự hào về nó.(MB trực tiếp)

g) Những đêm trăng sáng, cảnh vật quê hương em mới đẹp làm sao!...(MB trực tiếp)

h) Con đường từ nhà em tới trường khá xa và tấp nập xe cộ. Con đường này vô cùng quen thuộc vì em đã đi trên con đường đó năm năm liên tục. (MB trực tiếp)

i) Đám mây xám xịt từ đâu kéo về phủ kín cả bầu trời. Gió cuồn cuộn thổi. Bụi bay mù mịt.Rồi, những hạt mưa mát lạnh từ trên trời bất ngờ lao xuống. (MB gián tiếp)

k) Thoắt cái, năm năm học đã trôi qua.Tôi bây giờ đã là một học sinh cuối cấp. Mỗi khi nhìn lại những năm tháng ngọt ngào dưới mái trường Tiểu học thân yêu, trong tôi lại dâng lên một cảm giác khó tả. Vui có, buồn có, ân hận cũng có... Đó là cái cảm giác của tôi mỗi khi nghĩ về Hoàng, một người bạn cùng lớp. (MB gián tiếp)

4. Luyện viết phần kết bài :

4.1.Ghi nhớ:

* Nếu như phần MB giống như một lời mời chào thân ái thì phần kết bài giống như một cuộc tiễn đưa người khách vừa đến thăm “vườn văn” của mình. Để tạo cho khách sự quyến luyến không muốn rời xa, cuộc tiễn đưa ấy phải thật tình cảm và chân thành. Muốn vậy, khi viết phần KB, các em phải viết thật cô đọng, ngắn gọn và súc tích, tránh kết thúc một cách đơn điệu, tẻ nhạt và cộc lốc. Kết bài chính là kết lại, khép lại nội dung vừa trình bày ở phần TB. Vì vậy cần khép bài một cách khéo léo để nó đọng lại và mở ra trong lòng người đọc những cảm xúc tràn trề, những hình ảnh đẹp đẽ mà chúng ta đã miêu tả, đã kể trong bài văn của mình.

*Lưu ý: Mỗi một câu văn khi đọc lên đều tạo ra những âm hưởng cao thấp khác nhau, lúc trầm lúc bổng. Với câu cuối cùng, các em lên tìm cách diễn đạt cho câu văn của mình trùng xuống, nếu không tìm được cách diễn đạt trùng xuống thì phải tìm cách diễn đạt cho âm hưởng của nó lướt lên , tạo cho câu văn có tiếng vọng, không nên để giọng văn ngang ngang khi kết bài. Nếu không làm được điều đó, âm thanh sẽ bị cụt , gây mất thiện cảm với người đọc 

VD cho đoạn kết:

- Tre gắn bó và đi vào cuộc sống của người dân quê tôi. Người làng tôi dẫu có đi xa tận chân trời góc bể, trong tâm trí vẫn luôn nhớ về quê hương, nhớ về cội nguồn, nhớ về những luỹ tre. (Âm thanh bị cụt, chưa có tiếng vọng)

-Tre gắn bó và đi vào cuộc sống của người dân quê tôi. Người làng tôi dẫu có đi xa tận chân trời góc bể, trong tâm trí vẫn luôn nhớ về quê hương , nhớ về cội nguồn, nhớ về những luỹ tre thân thuộc quê mình.  (Thêm cụm từ này để câu văn trùng xuống, tạo ra tiếng vọng)
-Tre gắn bó và đi vào cuộc sống của người dân quê tôi. Người làng tôi, mỗi khi đi xa lâu ngày, hình bóng gợi nhớ quê hương nhiều nhất chính là luỹ tre làng xanh mát yêu thương. (Cụm từ này làm câu văn lướt lên, tạo cho âm hưởng kéo dài ra)
*Ta có thể dùng 2 cách kết bài: Kết bài tự nhiên (Cho biết kết thúc, không có lời bình luận thêm) và kết bài mở rộng (nói lên tình cảm, cảm xúc của mình, liên tưởng và có thêm lời bình luận ).

VD:

* Lưu ý : 

Ta có thể sử dụng lối viết theo kiểu Đầu cuối tương ứng để viết phần MB và KB.

VD:

Đề 1: Hãy tả lại vẻ đẹp nơi em ở vào một mùa trong năm.

MB: (Các bạn thích mùa nào? Cái giá lạnh của mùa đông hay cái ấm áp của mùa xuân? Cũng có thể các bạn lại thích mùa thu với sự mát lành của nó. Riêng tôi, tôi lại thích cái nóng nực của mùa hè đấy các bạn ạ!

KB: (Các bạn thích cảnh đẹp của mùa nào? Có thể các bạn thích cảnh giá lạnh của mùa đông, cảnh mát mẻ của mùa thu hoặc cảnh ấm áp của mùa xuân. Riêng tôi, tôi vẫn thích mùa hè...

Đề 2: Thuật lại một việc làm trong ngày chủ nhật.

MB: (Các bạn yêu quý! Ngày chủ nhật các bạn thường làm gì? Xem hoạt hình hay đọc chuyện? Theo ba đi tắm biển hay đi giúp mẹ việc nhà? Còn tôi, ngày chủ nhật, tôi thường làm vườn. Khu vườn xanh mướt của gia đình tôi ở thôn Vĩ Dạ, trải nhẹ bên cạnh bờ sông Hương.

KB: (Các bạn yêu quý! Ngày chủ nhật các bạn thường làm gì? Xem hoạt hình hay đọc chuyện? Theo ba đi tắm biển hay giúp mẹ việc nhà? Còn tôi, ngày chủ nhật, tôi vẫn làm vườn...

4.2. Bài tập thực hành:

       Viết phần kết bài cho các đề văn sau và cho biết đó là kết bài tự nhiên hay kết bài mở rộng:

 
a) Tả cái trống trường.

b) Tả một vật nuôi trong nhà.

c) Tả một cái cây ăn trái đang mùa quả chín.

d) Tả một cái cây cho bóng mát mà em yêu thích.

e) Tả một người thân của em

f) Nơi em ở có cảnh đẹp nào em yêu thích hơn cả? Hãy tả lại cảnh ấy.

g) Tả cảnh đẹp vào một đêm trăng sáng ở nơi em ở.

h) Tả con đường quen thuộc từ nhà em đến trường.

i) Hãy tả lại một cơn mưa mà em có dịp chứng kiến.

k) Em hãy kể lại một câu chuyện từng để lại ấn tượng đẹp đẽ về tình bạn dưới mái trường tiểu học.

..........

*Đáp án:

a) Tiếng trống là nhịp đập thời gian của trường em. Tiếng trống là hiệu lệnh hoạt động cho tất cả thầy trò trong trường. Theo nhịp trống, chúng em xếp hàng. Theo nhịp trống, chúng em vào lớp,...Mai đây,em sẽ lớn lên, có thể đi đến bất cứ nơi nào, song tiếng trống trường sẽ mãi mãi đọng lại trong tâm trí em cùng với những kí ức đẹp đẽ của tuổi học trò. (Kết bài mở rộng)

b) Em rất yêu mến Mi Mi. Nó không những là mmột dũng sĩ diệt chuột mà còn là người bạn trung thành, thân thiết của em.( KB tự nhiên)

c) Sau này lớn lên, dù có đi đâu xa, em cũng không thể nào quên được hương vị của những cây trái ông em đã trồng và càng không thể nào quên được hương vị của trái xoài cát quê em.(KB mở rộng)

d) Dưới bóng mát của cây bàng, chúng em vui chơi, nô đùa thoả thích. Cây bàng như người bạn lớn hiền từ và tốt bụng của tất cả chúng em.( KB tự nhiên)

e) Em ngày càng lớn khôn còn bà thì  ngày càng già yếu. Lúc nào nhìn vào mắt bà, lúc nào em cũng thấy đôi mắt ấy chan chứa yêu thương. Em chỉ muốn ôm lấy bà mà nói: "Bà ơi bà, cháu yêu thương và kính trọng bà vô cùng!...".(KB mở rộng)

f) Dẫu có những tháng ngày vất vả như thế, tôi vẫn tha thiết yêu con sông quê hương ấy. (KB tự nhiên)

g) Về khuya, vầng trăng càng lên cao càng thu nhỏ lại. Làng quê em đã yên vào giấc ngủ. Chỉ có vầng trăng thao thức như canh chừng giấc ngủ cho làng em. (KB tự nhiên)

h) Chẳng biết từ khi nào, con đường đã trở nên thân thiết với em. Em vô cùng thích thú mỗi lần bước đi trên con đường ấy.(KB tự nhiên)
i) Sau mỗi trận mưa, bầu trời như được giội rửa, không khí trở nên trong lành, thoáng đãng. Cây cối xanh tươi hơn, đường phố cũng trở lên sạch sẽ hơn. Em rất yêu những cơn mưa tốt lành như thế. (KB mở rộng)

k) Thoắt cái, năm năm học vèo trôi qua. Năm năm học ấy, chúng tôi học được bao nhiêu điều thú vị và kì lạ từ thầy cô và bè bạn. Nhìn lại những năm tháng ngọt ngào ấy, trong tôi lại dâng lên những cảm xúc khó tả. .Và điều kì lạ nhất là tôi và Hoàng đã trở lên gắn bó từ một câu chuyện buồn như thế đấy!

5. Luyện tìm ý cho phần thân bài:

5.1.Ghi nhớ:

*Phần thân bài chính là phần trọng tâm của một bài văn. Một bài văn có phần mở đầu và kết thúc hấp dẫn nhưng phần thân bài sáo rỗng, hời hợt, không giải quyết được đầy đủ các yêu cầu các yêu cầu được đặt ra ở phần đề bài thì chưa phải là một bài văn hay.Để khắc phục khuyết điểm này, khi lập dàn ý của bài văn, chúng ta cần tách phần thân bài thành các ý lớn cho đầy đủ, rồi từ các ý đó, viết thành các đoạn văn hoàn chỉnh. Tuỳ vào yêu cầu của đề, các em có thể trình bày phần thân bài thành 2(3 đoạn (dài , ngắn khác nhau). Mỗi đoạn có thể trình bày khoảng từ 3(12 câu, tuỳ theo nội dung của từng ý. Ý nào trọng tâm thì nên nói kĩ, nói dài hơn.

5.2. Bài tập thực hành :

Nêu các ý cần phải có ở thân bài để giải quyết các đề văn sau:

a) Tả cái trống trường.

b) Tả một con vật nuôi trong nhà.

c) Tả một cái cây ăn trái đang mùa quả chín.

          d) Tả một cái cây cho bóng mát mà em yêu thích.

e) Tả một người thân của em

f) Nơi em ở có cảnh đẹp nào em yêu thích hơn cả? Hãy tả lại cảnh ấy.

g) Tả cảnh đẹp vào một đêm trăng sáng ở nơi em ở.

h) Tả con đường quen thuộc từ nhà em đến trường.

i) Hãy tả lại một cơn mưa mà em có dịp chứng kiến.

k) Em hãy kể lại một câu chuyện từng để lại ấn tượng đẹp đẽ về tình bạn dưới mái trường tiểu học.

..........

*Đáp án:

a) Tả cái trống

      (Tả bao quát: Trống có những nét chung gì nổi bật về hình dáng, kích thước, màu sắc, chất liệu,..

      (Tả cụ thể từng bộ phận:

- Giá đặt trống, dây đeo trống: dáng hình, chất liệu, cách giữ trống,...

- Tang trống: chất gỗ, hình dáng từng thanh, cách ghép,...

- Cái đai chằng lưng trống: chất liệu, cách chằng,...

- Mặt trống: da bít mặt, đinh đóng giữ mặt da trống,...

- Âm thanh: to nhỏ, cách đánh của bác bảo vệ...

      (Ích lợi của cái trống: Giữ nhịp sinh hoạt trong nhà trường.

b) Tả con chó

      (Tả hình dáng: 

- Tả bao quát: Con chó to hay nhỏ? Mập hay ốm? Lông màu gì?

- Tả chi tiết: Đầu, mắt, tai, thân,....có gì đặc biệt?

      (Tả tính nết:

- Thái độ đối với chủ?

- Thái độ đối với người lạ, với các con vật khác?

- Khi chủ vắng nhà? Khi được ăn?...

c) Tả cây ăn quả đang mùa quả chín

      (Tả bao quát cả cây: Nhìn từ xa (hoặc thoạt nhìn) cây có những đặc điểm gì? Có những nét nào nổi bật chứng tỏ cây đang ra trái?

      (Tả cụ thể từng bộ phận ( chọn tả những nét nổi bật nhất)

- Rễ, thân, cành có những nét gì đáng chú ý?

- Lá nó thế nào? (hình thù, khuôn khổ, màu sắc,..)

- Quả nó mọc ra sao? (thưa thớt hay từng chùm? Gắn với nhau như thế nào?...)

Hình dáng, màu sắc, hương thơm, vị ngọt,...

      (Ích lợi của trái cây, của cây .

d) Tả cây cho bóng mát:

      (Tả bao quát: Nhìn từ xa, cây có nét gì dễ nhận ra? Nó được trồng từ bao lâu?...

      (Tả từng bộ phận cụ thể:

- Gốc cây, thân cây có hình dáng gì? To cao chừng nào?Màu sắc thế nào? Trơn nhẵn ra sao khi sờ tay?

- Tán lá cây như thế nào? Lá cây có hình dáng to, nhỏ ra sao? Màu sắc? Mọc như thế nào trên cành?

      (Vài nét về cảnh vật xung quanh cây và ích lợi của cây.

e) Tả mẹ.

      (Ngoại hình: Tầm vóc, tuổi tác, cặp mắt, hàm răng, nụ cười,...có đặc điểm gì nổi bật?

      (Tính tình, hoạt động: lời nói, cử chỉ,...có đặc điểm gì làm em kính yêu, quý trọng và biết ơn?

      (Tình cảm yêu thương mẹ dành cho em và lòng biết ơn, kính yêu của em với mẹ như thế nào?

f) Tả cánh đồng lúa chín:

      (Tả bao quát cánh đồng lúa chín:

- Tả bao quát phạm vi cánh đồng: rộng hay hẹp, chạy từ đâu đến đâu?...

- cảnh quan nổi bật nhất: cảnh lúa chín (màu sắc mùi vị,...chủ yếu).

      (tả cụ thể cảnh lúa chín:

- Hình dáng, đặc điểm cây lúa tren cả cánh đòng (chú ý màu sắc, hình dáng của lá lúa, bông lúa,...)

- Hình dáng, đặc điểm mấy ruộng lúa cạnh nơi em đứng (nhìn gần, các khóm lúa, bông lúa, lá lúa,...có đặc điểm như thế nào? Các bờ ruộng, cây cỏ ra sao?...). Cảm xúc của em khi đó.

      (Tả phác qua cảnh làm việc trên cánh đồng (có thể có hoặc không có phần này)

g) Quang cảnh đêm trăng: Tả từng bộ phận của cảnh:

- Ông trăng.

- Mọi vật dưới trăng.

- Hoạt động của con người dưới trăng. 

h) Tả con đường

      (Tả bao quát con đường.

      (Tả chi tiết con đường:

- Con đường đó từ đâu tới đâu? Nó có gì đặc biệt?

- Tả lòng đường.

- Tả hai bên đường.

i) Tả cơn mưa    

      (Tả tiếng mưa và hạt mưa từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc:

+Lúc đầu: nhỏ, thưa thớt ( lẹt đẹt,...lách tách,...)

+Về sau: Mau hơn, to và mạnh hơn (lộp độp,rào rào,nước chảy ồ ồ,...)

       
(Tả cây cối, con vật bầu trời trong cơn mưa:

- cây cối run rẩy, rúm lại trong mưa.

- Con vật chạy cuống cuồng tìm chỗ trú mưa.

- Người chạy mưa 

      (Cảnh, vật khi mưa ngớt hạt và tạnh hẳn:(Trời rạng dần; chim chóc bay ra hót ríu rít; mặt trời ló ra; người tiếp tục làm việc...)

6.Làm thế nào để viết được một bài văn hay?

6.1.Thế nào là một bài văn hay?

Một bài văn hay phải đạt được 3 yêu cầu: Nội dung, hình thức và cách trình bày.

a) Nội dung:

· Ý tưởng phải ăn khớp với đề bài.

· Ý tưởng phải đúng, mới và đặc biệt.

· Ý tưởng phải súc tích ( chứa nhiều ý trong một hình thức diễn đạt ngắn gọn).

· Ý tưởng phải xếp đặt có thứ tự và mạch lạc.

· Ý tưởng cuối cùng (ở phần kết bài) phải khái quát được các ý đã nêu ra.

b) Hình thức:

· Viết đúng từ vựng (sử dụng đúng từ ngữ).

· Viết đúng nội dung (đặt câu đúng ngữ pháp, có đủ CN, VN).

· Viết đúng dấu câu (sử dụng đúng các dấu câu đã được học).

c) Trình bày:

Chữ viết phải rõ ràng, ngay ngắn, đẹp; viết hoa đúng chỗ, các đoạn văn được phân bố 

hợp lí (không nên quá dài hoặc quá ngắn).

6.2. Làm thế nào để viết được một bài văn hay?

Để viết được một bài văn hay, các em cần lưu ý một số điểm sau:

a) Về cách dùng từ:

- Phải dùng từ cho chính xác, lựa chọn từ ngữ nào hay nhất để làm cho câu văn có hồn.

VD: Tả bông hoa:

(Nụ hoa chúm chím nở như như hớp từng giọt sương.

(Những cánh hoa nhỏ xíu đung đưa trong làn gió sớm.

- Muốn dùng  từ đượchay, các em phải luôn luôn có sự liên tưởng các sự vật với nhau, so sánh hiện tượng, sự vật này với hiện tượng, sự vật khác để chọn lựa được những từ ngữ có hình ảnh và gợi cảm. Các em nên sử dụng nhiều từ láy (từ tượng thanh, tượng hình) và từ ghép.

b) về cách đặt câu:

- Khi viết câu, cần linh hoạt, không nhất thiết cứ phải viết theo một công thức đơn điệu mà có thể thay đổi cách diễn đạt (dùng biện pháp đảo ngữ).

 VD1: Trước mắt em là thảm lúa xanh bao la.
Có thể đổi lại là:Thảm lúa xanh như mở rộng dần ra trước mắt em.
VD2: Hai bên đường vàng rực hoa cúc.

Đổi lại là: Vàng rực hai bên đường là những thảm hoa cúc.

- Muốn viết được câu hay,còn phải sử dụng cách so sánh, nhân hoá.

VD:  + Nhìn từ xa, cánh đồng như một thảm lúa xanh khổng lồ...

         + Những bông hoa ngả nghiêng cười đùa hớn hở...

* Một yêu cầu cuối cùng khi viết văn đối với học sinh giỏi là phải hết sức tránh sự cẩu thả về chữ viết, về cách trình bày, tránh các sai sót về chính tả. Muốn thế, trong khi viết, chúng ta phải hết sức chú ý suy nghĩ và vận dụng cho đúng, trình bày cho sáng sủa. Đặc biệt, khi viết xong bài, phải dành thời gian đọc lại để sửa lại những sai sót (nếu có thể).

PHẦN III: CẢM THỤ VĂN HỌC  

1. Khái niệm: 

- Cảm thụ văn học (CTVH) là sự cảm nhận những giá trị nổi bật, những điều sâu sắc, tế nhị và đẹp đẽ của văn học thể hiện trong tác phẩm (trong cuốn truyện, bài văn, bài thơ,...) hay một bộ phận của tác phẩm (đoạn văn, đoạn thơ,...) thậm chí là một từ ngữ có giá trị trong câu văn, câu thơ.

- Khi đọc (hoặc nghe) một câu chuyện, một bài thơ, ta không những hiểu mà còn phải xúc cảm, tưởng tượng và thật sự gần gũi, “nhập thân” với những gì đã đọc. Đọc có suy ngẫm, tưởng tượng và rung động thật sự sẽ giúp ta CTVH tốt.

- Để có được năng lực CTVH sâu sắc và tinh tế, cần có sự say mê, hững thú khi tiếp xúc với thơ văn; chịu khó tích luỹ vốn hiểu biết về thực tế cuộc sống và văn học, nắm vững kiến thức cơ bản về Tiếng Việt phục vụ cho CTVH; kiên trì rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn về CTVH.

2. Kĩ năng viết một đoạn văn về CTVH:

Để làm được một bài tập về CTVH đạt kết quả tốt, các em cần thực hiện đầy đủ cácc bước sau:

*Bước 1: Đọc kĩ đề bài, nắm chắc yêu cầu của bài tập (yêu cầu phải trả lời được điều gì? Cần nêu bật được ý gì?...)

*Bước 2: Đọc và tìm hiểu về câu thơ (câu văn) hay đoạn trích được nêu trong đề bài.

- Đọc: Đọc diễn cảm, đúng ngữ điệu (có thể đọc thành tiếng hoặc đọc thầm). Việc đọc đúng, đọc diễn cảm sẽ giúp mạch thơ, mạch văn thấm vào tâm hồn các em một cách tự nhiên, gây cho các em những cảm xúc, ấn tượng trước những tín hiệu nghệ thuật xuất hiện trong đoạn văn, đoạn thơ.

- Tìm hiểu: Dựa vào yêu cầu cụ thể của bài tập như cách dùng từ, đặt câu, cách dùng hình ảnh, chi tiết, cách sử dụng biện pháp nghệ thuật quen thuộc như so sánh, nhân hoá,...cùng với những cảm nhận ban đầu qua cách đọc sẽ giúp các em cảm nhận được nội dung, ý nghĩa đẹp đẽ, sâu sắc toát ra từ câu thơ (câu văn).

*Bước 3: Viết đoạn văn về CTVH (khoảng 7- 9 dòng) hướng vào yêu cầu của đề bài. Đoạn văn có thể bắt đầu bằng một câu “mở đoạn” để dẫn dắt người đọc hoặc trả lời thẳng vào câu hỏi chính; tiếp đó, cần nêu rõ các ý theo yêu cầu của đề bài: cuối cùng, có thể “kết đoạn” bằng một câu ngắn gọn để “gói” lại nội dung cảm thụ.

Ta có thể trình bày đoạn CTVH theo 2 cách sau:

- Cách 1: Ta mở đầu bằng một câu khái quát (như nêu ý chính của một đoạn thơ(đoạn văn ) trong bài tập đọc). Những câu tiếp theo là những câu diễn giải nhằm làm sáng tỏ ý mà câu khái quát (câu mở đoạn) đã nêu ra. Trong quá trình diễn giải, ta kết hợp nêu các tín hiệu, các biện pháp nghệ thuật được tác giả sử dụng để tạo nên cái hay, cái đẹp của đoạn thơ (đoạn văn).

- Cách 2: Ta mở đầu bằng cách trả lời thẳng vào câu hỏi chính (Nêu các tín hiệu, các biện pháp nghệ thuật góp phần nhiều nhất tạo nên cái hay, cái đẹp của đoạn thơ (đoạn văn). Sau đó diễn giải cái hay, cái đẹp về nội dung. Cuối cùng kết thúc là một câu khái quát, tóm lại những điều đã diễn giải ở trên (như kiểu nêu ý chính của đoạn thơ (đoạn văn ) trong bài tập đọc.

(Lưu ý: Đoạn văn CTVH cần được diễn đạt một cách hồn nhiên, trong sáng và bộc lộ cảm xúc; cần tránh hết mức mắc các lỗi về chính tả, dùng từ, đặt câu; tránh diễn đạt dài dòng về nội dung đoạn thơ (đoạn văn ).

3. Một số dạng bài tập về CTVH:
3.1. Bài tập tìm hiểu cách dùng từ hay, đặt câu sinh động.

Để cảm thụ văn học, trước hết các em phải hiểu được vẻ đẹp của ngôn ngữ. Các từ ngữ đưa ra trong các bài tập dạng này rất gợi tả, gợi cảm. Đó là các từ láy (từ tượng thanh, tượng hình), đó là các tính từ gợi tả hay đó là lớp từ nhiều nghĩa. 

Ví dụ: Mở đầu bài Nghe thầy đọc thơ, nhà thơ Trần Đăng Khoa viết:




Em nghe thầy đọc bao ngày



   Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quanh nhà.

Trong bài thơ, tác giả viết:




Nghe chăng thở động tàu dừa



    Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời.

Em hãy cho biết nghĩa của từ nghe được dùng trong mỗi dòng thơ trên?

 (Nêu được nghĩa của các từ nghe:

- Từ nghe ở dòng thơ “Em nghe thầy đọc bao ngày” có nghĩa là cảm nhận, nhận biết được âm thanh bằng cơ quan thính giác (tai). Từ nghe ở đây được dùng theo nghĩa gốc.

- Hai từ nghe ở các dòng thơ “Nghe chăng thở động tàu dừa / Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời.” Đều có nghĩa là cảm giác thấy những điều không nghe trực tiếp bằng tai như: hình ảnh, màu sắc, trạng thái,… Từ nghe ở đây được dùng theo nghĩa chuyển.)

3.2. Bài tập phát hiện các biện pháp tu từ.

Các biện pháp tu từ ở chương trình tiểu học được xem xét trong các đề cảm thụ văn học gồm so sánh, nhân hóa, điệp từ và đảo ngữ.

Ví dụ: Tìm và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong mỗi câu của đoạn văn sau:


“Những buổi bình minh, mặt trời còn bẽn lẽn núp sau sườn núi, phong cảnh nhuộm những màu sắc đẹp lạ lùng. Hòn núi từ màu xám xịt đổi ra màu tím sẫm; từ màu tím sẫm đổi ra màu hồng; rồi từ màu hồng lần lần đổi ra màu vàng nhạt. Cho đến lúc mặt trời chễm chệ ngự trên chòm mây, ngọn núi mới trở lại màu xanh biếc thường ngày của nó”.

                                                                            (Thẩm Thệ Hà)

(Ở câu 1: biện pháp nhân hóa thể hiện ở 2 từ: bẽn lẽn, núp giúp việc miêu tả vẻ hiền dịu, e ấp của mặt trời. Nhờ thế mà hình ảnh mặt trời trở nên đẹp hơn, sinh động hơn.


Ở câu 2: biện pháp điệp từ: (từ màu ...
đổi ra màu) nhằm nhấn mạnh sự biến đổi phong phú, nhanh chóng của màu sắc ngọn núi vùng này vào buổi sáng.


Ở câu 3: biện pháp nhân hóa thể hiện ở 2 từ: chễm chệ, ngự. Nó gợi ra hình ảnh mặt trời rất oai phong.)

3.3. Bài tập phát hiện những hình ảnh đẹp, những chi tiết gợi tả.

Đây là dạng bài tập yêu cầu học sinh chỉ ra hình ảnh đẹp và giá trị của hình ảnh đó trong câu thơ, đoạn văn.

Ví dụ: Trong bài Hạt gạo làng ta, nhà thơ Trần Đăng Khoa có viết:

Hạt gạo làng ta

Có bão tháng bảy

Có mưa tháng ba

Giọt mồ hôi sa

Những trưa tháng sáu

Nước như ai nấu

Chết cả cá cờ

Cua ngoi lên bờ

Mẹ em xuống cấy…

   Em hiểu đoạn thơ trên như thế nào? Hình ảnh đối lập trong đoạn thơ gợi cho em những suy nghĩ gì?

(Hạt gạo của làng quê đã phải trải qua biết bao khó khăn, thử thách của thiên nhiên: nào là bão tháng bảy, mưa tháng ba. Hạt gạo còn được làm ra từ những giọt mồ hôi của người mẹ hiền trên cánh đồng đầy nắng lửa: Giọt mồ hôi sa/ Những trưa tháng sáu / Nước như ai nấu / Chết cả cá cờ/ Cua ngoi lên bờ / Mẹ em xuống cấy…

- Hình ảnh đối lập ở hai dòng thơ cuối “Cua ngoi lên bờ / Mẹ em xuống cấy” gợi cho ta nghĩ đến sự vất vả của người mẹ không có gì sánh nổi. Càng cảm nhận sâu sắc nỗi vất và của người mẹ để làm ra hạt gạo, ta càng thêm cảm phục và yêu thương mẹ biết bao.)

3.4. Bài tập cảm nhận tác phẩm qua một đoạn văn ngắn.

Ví dụ: Trong bài thơ: “Về ngôi nhà đang xây”, nhà thơ Đồng Xuân Lan có viết:




“ Ngôi nhà tựa vào nền trời sẫm biếc

             

Thở ra mùi vôi vữa nồng hăng

             

Ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong

            

Là bức tranh còn nguyên màu vôi gạch ...”

  
   Hãy nêu những cảm nhận của em về đoạn thơ trên?

(- Tác giả vẽ ra một khung cảnh thật nên thơ với hình ảnh ngôi nhà mới xây trên nền trời xanh thẫm.

- Nếu ở câu thơ thứ nhất ngôi nhà thật đẹp nhưng tĩnh lặng thì ở câu thơ thứ hai, hình ảnh ngôi nhà hiện lên thật sinh động, tràn đầy sức sống thông qua việc sử dụng biện pháp nhân hoá.

- Càng đẹp hơn khi tác giả dùng biện pháp so sánh ngôi nhà với bài thơ sắp làm xong, với bức tranh vừa vẽ xong chưa phai mùi màu vẽ.

- Tất cả cho ta hình dung khung cảnh một ngôi nhà mới xây thật đẹp, chắc chắn, thật sinh động và nên thơ trong thiên nhiên tươi đẹp, thể hiện một cuộc sống đang đẹp lên trong tương lai với những ngôi nhà đang xây dựng.)

Như vậy, với các dạng bài tập rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn cảm thụ văn học, giáo viên có thể lồng ghép trong các tiết Tiếng Việt (TĐ; T&C). Và qua sự hướng dẫn, gợi mở của giáo viên, những hiểu biết và cảm nhận của các em về vẻ đẹp của văn chương sẽ được viết ra thành đoạn văn hay. Điều đó góp phần rất lớn vào thói quen giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và hình thành nhân cách con người Việt Nam.

PHẦN IV:

MỘT SỐ ĐỀ TIẾNG VIỆT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH
ĐỀ 1:

ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC MÔN TIẾNG VIỆT

(Thời gian: 30 phút)


Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. (1,0 điểm) 
a) Từ nào viết sai chính tả?

	   A. chậm trễ
	B. dành giật
	C. xứ sở
	D. xác suất


b) Câu: "Những bông hoa cúc xinh xinh, dịu dàng lung linh như từng tia nắng nhỏ." có sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?

A. So sánh                      


B. Nhân hoá 
C. So sánh và nhân hoá


C. Điệp từ, điệp ngữ.                                    

Câu 2. (2,0  điểm) 
a) Cho câu: "Dũng chuyển về lớp tôi và ngồi cùng bàn với tôi đã 4 tuần rồi mà tôi không hay gì về hoàn cảnh gia đình của bạn ấy."

Từ " hay"  trong câu trên thuộc từ loại nào:

A. Động từ


B. Tính từ

       C. Quan hệ từ

b) Nhóm từ nào chỉ các từ đồng nghĩa ?

A. Diễn tả, tấp nập, nhộn nhịp, biểu thị
        

B.Trình bày, sàng lọc, kén chọn, chọn lọc

C. Biểu đạt, bày tỏ, trình bày, giãi bày

Câu 3. (1,5 điểm) 

a) Từ “đi” trong câu nào được dùng với nghĩa gốc?

A. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.

B. Hôm nay em được mẹ cho đi Hà Nội chơi.

C. Em bé đang tập đi trông thật đáng yêu.

b) Câu nào là câu ghép:

A. Khi làng quê tôi đã khuất hẳn, tôi vẫn đăm đắm nhìn theo.

B. Khi ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi.

C. Mặt trăng tròn, to và đỏ từ từ nhô lên ở chân trời sau rặng tre đen mờ.

D. Đêm càng về khuya, trời càng lạnh.

Câu 4. (1,5 điểm) 

a)  Xác định từ loại của các từ gạch chân trong câu sau:

Cái cân này cân không đúng vì để không cân.

A. Danh từ - Động từ - Tính từ.

B. Động từ - Tính từ - danh từ

C. Tính từ - Danh từ - Động từ

b) Cho câu văn: “Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời.”

Tìm và ghi lại bộ phận chủ ngữ và vị ngữ trong câu văn trên.

Câu 5. (4,0 điểm) 

Tia nắng đầu tiên rớt xuống vườn, đánh thức cây lá, cỏ hoa, giọt sương đêm bỗng long lanh, tiếng chim bỗng véo von. Em hãy tả vườn cây mà em biết vào buổi sớm trong lành ấy.

====== Hết ======

GỢI Ý: * Mở bài: Giới thiệu được khu vườn em biết vào buổi sáng sớm.

             * Thân bài: 

- HS có thể tả từng bộ phận của  khu vườn  từ gần đến xa hoặc từ xa đến gần…( theo trình tự không gian); Cũng có thể tả khu vườn theo trình từ thời gian .

- Miêu tả được cỏ cây, hoa lá .....trong vườn dưới ánh mặt trời.

- Miêu tả sương đêm long lanh với bầu không khí trong lành.

- Tiếng chim hót.....cảnh vật thêm sức sống mới… 

- Chỉ ra được nét đẹp đặc trưng của cây  cối trong vườn vào buổi sáng: cây cối xanh tươi mơn mởn đầy cành, hoa tươi quả chín, thể hiện được sức sống tràn trề trong khu vườn …

- Lợi ích: Hình ảnh cây cối trong khu vườn tô điểm cho cuộc sống thêm đẹp, thêm sinh động; góp phần tạo bầu không khí trong lành; lợi ích về kinh tế… 

         * Kết bài: Nêu được cảm xúc trước vẻ đẹp của vườn cây vào buổi sáng
ĐỀ 2:

ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC MÔN TIẾNG VIỆT

(Thời gian: 30 phút)


Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: (1 điểm)
a) Từ nào sau đây không viết đúng chính tả? 
            A. chạm trổ                   B. xổ số                C. cong keo           D. nề nếp  

b) Từ  “sao” trong câu nào dưới đây mang nghĩa chuyển?

A. Trời hôm nay đầy sao.

B. Mẹ tôi đang sao thuốc trong bếp.

C. Bạn ấy là một phụ trách sao giỏi.

Câu 7: (2 điểm)
a) Từ ngữ được in đậm và gạch chân trong câu dưới đây thuộc từ loại gì?

“Mặt biển  ngỡ ngàng như vầng trăng sắp đầy ánh sáng.”

	A. danh từ
	B. động từ
	C. tính từ
	D. đại từ


b) Biện pháp  nghệ thuật sử dụng trong câu thơ sau là:

Nhớ chân Người bước lên đèo

Người đi rừng núi trông theo bóng Người.

	A. So sánh
	B. Nhân hóa
	C. So sánh và nhân hóa.


Câu 3: (1,5 điểm)
a) Trong các câu sau câu nào là câu ghép.

A. Những cánh đồng xanh mướt dập dờn trong gió nhẹ; chúng đuổi nhau mãi, đuổi nhau mãi từ ven làng đến tít tắp chân đê.

B. Bé có đôi mắt đen láy như hạt nhãn, đôi môi đỏ như tô son.

C. Rồi hôm sau, khi phương đông vừa vẩn bụi hồng, con chim họa mi ấy lại hót vang lừng chào nắng sớm.

b) Từ “đi” trong câu nào được dùng với nghĩa gốc?

A. Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.

B. Hôm nay em được mẹ cho đi Hà Nội chơi.

C. Em bé đang tập đi trông thật đáng yêu.

Câu 4: (1,5 điểm) Cho câu văn sau: “Những chiếc chân vàng giẫm trên thảm lá vàng và sắc nắng cũng rực vàng trên lưng nó.”

a) Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép?

b) Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong câu văn trên.

Câu 5: (4 điểm) Đọc bài thơ:        Bé nhìn biển
	Nghỉ hè với bố
Bé ra biển chơi
Tưởng rằng biển nhỏ
Mà to bằng trời.

Như con sông lớn
Chỉ có một bờ
Bãi giằng với sóng
Chơi trò kéo co.
	Phì phò như bễ
Biển mệt thở rung
Còng giơ gọng vó
Định khiêng sóng lừng.

Nghìn con sóng khoẻ
Lon ta lon ton
Biển to lớn thế
Vẫn là trẻ con.                                                                            

               Trần Mạnh Hảo


               Dựa vào ý của bài  thơ trên, em hãy viết một đoạn văn tả vẻ đẹp của biển và nêu những cảm nhận của mình về biển.

====== Hết ======

* GỢI Ý:

* Mở bài: Giới thiệu vẻ đẹp của  bãi biển nơi em muốn tả (tham quan vào dịp nào, biển tên gì,...)

* Thân bài: 

1, Tả bao quát cảnh biển 

-       Biển rộng mênh mông một màu xanh thẳm…

-       Bãi cát........, sóng biển........., những âm thanh của biển… 

2, Tả chi tiết : 

Tả từng bộ phận của biển : Mây trời , núi non, những cảnh vật trên biển..................

(Có thể tả cảnh biển vào một thời điểm nhất định hoặc theo trình tự thời gian)

- Tả một số hoạt động trên biển và một số nguồn lợi mà biển mang lại cho con người...

 *Kết bài: - Nêu nhận xét về  biển …
                 - Nêu cảm xúc của em (yêu, nhớ, hứa hoặc ước mong.......).
ĐỀ 3:

ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC MÔN TIẾNG VIỆT

(Thời gian: 30 phút)


Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1: (1 điểm)
a) Trong các từ sau: "chưng diện, bánh trưng, chưng cất, trưng bày", từ nào viết sai chính tả?

       A. chưng diện
    
B. bánh trưng       
   C. chưng cất
   D. trưng bày
b) Xác định từ loại của hai từ “để” trong câu văn sau 
        “Để bảo quản những đồ dùng bằng thuỷ tinh, chúng ta cần để ở nơi chắc chắn.”

        A. kết từ, tính từ           B. kết từ, động từ               C. động từ, tính từ        
Câu 2: (2 điểm)
a) Câu nào dưới đây có từ in đậm không được dùng theo nghĩa chuyển?


A. Những cánh buồm nâu trên biển được nắng chiếu vào hồng rực lên.

B. Chúng tôi dừng chân ngắm những dãy núi xa màu lam nhạt pha màu trắng sữa.
C. Những con sóng nhè nhẹ liếm lên bãi cát.

a) Trong đoạn thơ sau có những sự vật nào được nhân hoá?

                            Đồng làng vương chút heo may

                    Mầm cây tỉnh giấc, vườn đầy tiếng chim

                            Hạt mưa mải miết trốn tìm

                    Cây đào trước cửa lim dim mắt cười.

A. mầm cây, hạt mưa, cây đào                  

B. đồng làng, mầm cây, hạt mưa


C. đồng làng, cây đào, tiếng chim              

Câu 3: (2 điểm)
a) Trong các câu sau câu nào không phải là câu đơn ?

A.  Bụi mía vàng xọng, đốt ngầu phấn trắng.

B. Làng quê tôi tràn ngập màu xanh của đồng lúa, màu xanh của bãi ngô, màu xanh của thảm cỏ.

C. Đến cuối thu, bàng cởi bỏ chiếc áo choàng, hiên ngang vươn cao những cánh tay gầy guộc, đón chào cái lạnh đầu đông.

b) Dấu phẩy trong câu: “Biển lúc tẻ nhạt, lạnh lùng, lúc sôi nổi, hả hê, lúc đăm chiêu, gắt gỏng.” có tác dụng gì?

..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Câu 4: (2 điểm)  Cho câu văn sau : “Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gõ mẻ lưới cuối cùng truyền đi trên mặt sông, khiến mặt sông như rộng ra mênh mông.”

a) Câu văn trên là câu đơn hay câu ghép?

b) Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong câu văn trên.

Câu 5: (4 điểm) Cho đoạn thơ sau:

	“Cứ mỗi độ thu sang

Hoa cúc lại nở vàng

Ngoài đường hương thơm ngát

Ong bướm bay rộn ràng
	
	Em cắp sách đến trường

Nắng tươi rải trên đường

Trời cao xanh gió mát

Đẹp thay lúc thu sang.”


           Dựa vào ý đoạn thơ trên và bằng những hiểu biết của mình em hãy tả lại vẻ đẹp của mùa thu. 

====== Hết ======

GỢI Ý

	 * Mở đoạn: Giới thiệu được về mùa thu trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua sự chuyển mùa của thời tiết một cách hấp dẫn. 

	*Thân đoạn: Tả bao quát về bầu trời và cảnh vật của mùa thu

	- Tả chi tiết được mùa theo đặc trưng riêng (cảnh vật + hoạt động của con người, ....) kết hợp diễn đạt lưu loát, dùng từ ngữ gợi tả kết hợp với các biện pháp nhân hoá, so sánh, ...

* Lưu ý bám sát vào khổ thơ để miêu tả và mở rộng

	-Tình cảm, những kỉ niệm của mình đối với mùa thu. (Ý này có thể đan xen, kết hợp khi tả bao quát và chi tiết)

	* Kết đoạn: Nêu cảm nghĩ của mình đối với mùa thu.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ! 



1

